Thuyết minh tóm tắt: Đồ án Quy hoạch chi tiết Xây dựng Cơ sở 2 – Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên Phường 9, Tp. Tuy Hòa.
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PHẦN I
                                                  PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 
1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết
Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An – Tp Tuy Hòa hiện đang được triển khai chuẩn bị thực hiện đầu tư, ảnh hưởng đến một số hộ dân có tuyến đường đi qua. Qua khảo sát, theo số liệu do UBND xã An Hòa Hải cung cấp tại Văn bản số.132/BC-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2024.  Do đó để ổn định đời sống dân cư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng, cần phải có một quỹ đất phục vụ cho việc tái định cư các hộ dân.

Khu vực dự kiến lập dự án khu tái định cư thuộc thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải là nơi có quỹ đất trống chưa sử dụng nhưng chưa được quy hoạch chi tiết sử dụng đất, kết nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp thoát nước và cấp điện. 

Để làm cơ sở giải quyết các vấn đề nêu trên, việc lập Quy hoạch chi tiết dự án khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An – Tp Tuy Hòa (thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải).là hết sức cần thiết, cấp bách và là cơ sở cho việc lập dự án đầu tư.

2. Mục tiêu
- Cụ thể hóa Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 15/12/2023.

- Tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối huyện Tuy An – Tp Tuy Hòa.
- Lập quy hoạch để quản lý trật tự xây dựng và tạo ra quỹ đất để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị tại khu quy hoạch ngày càng khang trang, văn minh và tiện nghi.

- Tổ chức không gian sống thân thiện, tiện nghi, mỹ quan, môi trường bền vững cho dân sinh.

- Tạo điều kiện quản lý tài nguyên đất đai một cách hợp lý và tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Làm căn cứ pháp lý để quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng, cấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; cấp chứng chỉ quy hoạch để lập dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị theo đồ án được duyệt.
II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH 
        

1. Các cơ sở pháp lý
Căn cứ Luật Quy hoạch số: 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điềuu của Luật Xây dựng;
Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Luật kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số: 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về một số điều của luật kiến trúc;
Căn cứ Nghị định số: 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số: 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Nghị định số: 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
Căn cứ Thông tư số: 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 38/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 về chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn phía bắc cầu An Hải; số 18/NQ-HĐND ngày 7/7/2023 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn phía bắc cầu An Hải;
Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 73/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 về chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An – TP Tuy Hòa (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt dự án Khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An – TP Tuy Hòa (giai đoạn 1);
Căn cứ Thông báo số 1193/TB-UBND ngày 22/7/2024 của UBND huyện Tuy An ý kiến thống nhất của tập thể Lãnh đạo UBND huyện tại buổi hội ý ngày 22/7/2024;

Căn cứ Thông báo số 3074/UBND ngày 07/10/2024 của UBND huyện về việc cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng dự án: Khu tái địng cư tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối huyện Tuy An – Tp Tuy Hoà (thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải);
Căn cứ Văn bản số 2687/SXD-QHKT ngày 08/11/2024 của Sở xây dựng về việc Góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - thành phố Tuy Hòa (thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải);
Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan.

2. Các nguồn tài liệu, số liệu
- Tài liệu về khí hậu, thủy văn của tỉnh Phú Yên;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;

- Điều tra hiện trạng khu vực lập quy hoạch;

3. Các cơ sở bản đồ

- Bản đồ địa chính tại khu vực quy hoạch;

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực lập quy hoạch;

- Số liệu điều tra tổng hợp hiện trạng do địa phương cung cấp.

                                                                   PHẦN II
     ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

I. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu
1.1. Tên Đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An – Tp Tuy Hòa (thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải).
1.2. Địa điểm: thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Có giới cận như sau:

- Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp (quy hoạch đất phát triển dân cư đô thị);

- Phía Tây:   Giáp đất nông nghiệp (quy hoạch đất phát triển dân cư đô thị);

- Phía Nam:  Giáp đất nông nghiệp (quy hoạch đất phát triển dân cư đô thị);

- Phía Bắc:   Giáp đất khu dân cư (quy hoạch đất phát triển dân cư đô thị).


2. Quy mô diện tích:  Khoảng 28.050m2.
Phạm vi ranh giới khu đất được xác định bởi các toạ độ điểm khép góc: R01, R02, .. R23.Trong đó: 
- Diện tích đất thực hiện đầu tư khu tái định cư là 24.584m2; phạm vi ranh giới khu đất được xác định bởi các toạ độ điểm khép góc: R21, R22, R23, R01, R24.
- Diện tích đất để thực hiện đấu nối giao thông và cải tạo tuyến giao thông hiện hữu là 3.466m2 phạm vi ranh giới khu đất được xác định bởi các toạ độ điểm khép góc: R01, R02,..... R21, R24.
II. HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP KHU VỰC NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH


1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
a) Địa hình:

- Khu vực lập quy hoạch khoảng 28.050m2, có địa hình tương đối bằng phẳng. Cao độ thấp hơn đường bê tông hiện hữu từ 1m-1,5m.
b) Các yếu tố khí hậu:  

- Khí hậu: Khu vực quy hoạch  nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương.

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình nhiều năm: 26,60C. Thời tiết nóng ẩm tương đối ổn định hầu như ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

- Nhiệt độ tháng thấp nhất 18,80C; tháng có nhiệt độ cao nhất là 38 - 390C.

- Tổng nhiệt độ trung bình năm là 8.500 – 9.0000C.

- Gió : 

+ Gió mùa đông, còn gọi là gió mùa Đông Bắc, bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Thời kỳ có tốc độ gió cao là vào tháng 11 đến tháng 2. Thời kỳ này trùng với mùa mưa, bão, áp thấp nên thường gây nhiều thiệt hại về người và của, hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông,....

+ Gió mùa hạ, còn gọi là gió lào hay gió phơn, thổi theo hướng Tây – Đông, rất khô, nóng. Gió Lào thường bắt đầu vào tháng 4 đến tháng 9 là kết thúc. Tháng có cường độ gió mạnh nhất là tháng 6, 7, 8.

+ Gió đất, gió biển: là một đặc trưng của khu vực ven biển. Nguyên nhân là do hấp thụ và phát xạ nhiệt ngày và đêm của mặt đất và biển, tạo ra gió biển thổi vào đất liền sau khi mặt trời mọc và mạnh dần, đạt cực đại vào giữa trưa và yếu dần đến khi mặt trời lặn và được gọi là gió đất, thổi từ đất liền ra biển bắt đầu từ ban đêm và mạnh nhất vào lúc sáng sớm.

c) Địa chất thủy văn: 

Hàng tháng có 17 đến 23 ngày chịu ảnh hưởng rõ rệt của chế độ nhật triều, những ngày còn lại ảnh hưởng chế độ bán nhật triều không đều. Do ảnh hưởng bởi chế độ triều hỗn hợp nên thời gian triều lên, xuống thay đổi rất phức tạp. Những ngày nhật triều thời gian triều lên trung bình từ 14 - 15 giờ, dài nhất 15 giờ, ngắn nhất 9 giờ. Những ngày bán nhật triều thời gian triều lên mỗi lần thường 6 - 7 giờ, thời gian triều xuống lần thứ nhất trung bình 3 - 4 giờ, lần thứ hai 6 - 7 giờ, thời gian triều lên hoặc xuống ngắn nhất 2 giờ, dài nhất 9 giờ. Tính chung cho một chu kỳ triều, thời gian triều lên thường lâu hơn thời gian triều xuống từ 1 - 2 giờ.

2. Hiện trạng sử dụng đất
Ranh giới khu đất lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 28.050m2, chủ yếu là đất trồng lúa, rau muốn ...ngoài ra còn có đất giao thông 
3. Hiện trạng dân cư


Trong khu đất lập quy hoạch hiện không có dân cư sinh sống.
4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
a) Hiện trạng giao thông:

- Giao thông nội bộ: Trong ranh giới đất nghiên cứu quy hoạch không có đường giao thông.

- Giao thông đối ngoại: Khu đất quy hoạch tiếp giáp hệ thống giao thông đã được đầu tư hoàn chỉnh. Phía Bắc giáp với tuyến đường rộng 7,5m và phía Đông giáp đường bê tông rộng 4m.
b) Hiện trạng san nền, thoát nước:

- San nền: Hiện trạng nền mặt đất tại điểm tiếp giáp đường bê tông hiện trạng có cốt cao độ trung bình thấp hơn mặt đường từ 1,2m đến 1,8m.

- Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa cơ bản chưa được đầu tư. Nước mưa một phần tự thấm vào đất, phần còn lại chủ yếu chảy theo độ dốc của địa hình ra các sông suối. 

c) Hiện trạng cấp nước: Hiện trạng đã có hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt trên đường ĐT 649 để cấp nước cho các khu vực lân cận.

d) Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải: Hiện nay khu vực nghiên cứu quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải. Nước thải sinh hoạt trong các khu vệ sinh công trình công cộng và nhà dân chủ yếu thoát tự thấm vào đất sau khi xử lý qua hệ thống bể tự hoại. 

- Vệ sinh môi trường: Khu vực nghiên cứu quy hoạch rác thải được thu gom vận chuyển đến bãi rác tập trung của huyện.

e) Hiện trạng cấp điện:

- Điện sinh hoạt: Khu vực quy hoạch lưới điện đã được hoà mạng vào lưới điện Quốc gia..

- Hệ thống điện chiếu sáng đã được đầu tư xây dựng. 

f) Hệ thống thông tin liên lạc: Khu vực hiện là vùng sản xuất nông nghiệp, không có công trình tín hiệu và viễn thông trên đất.

5. Đánh giá hiện trạng
* Thuận lợi:

- Không có dân cư sinh sống, đất chủ yếu trồng lúa giá trị kinh tế thấp thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng.

- Trục đường bê tông ở phía Bắc đã được đầu tư các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điên thuận lợi cho việc đấu nối vào khu quy hoạch.

- Địa hình tương đối bằng phẳng, khối lượng san nền thấp.

* Khó khăn:

- Trục đường bê tông phía Bắc chưa được đầu tư hoàn chỉnh khó khăn khi tạo khớp nối kỹ thuật để đấu nối giao thông của khu quy hoạch với trục đường phía Bắc.
                                                      PHẦN III
CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN
I. DỰ BÁO QUY MÔ VÀ TÍNH CHẤT CỦA KHU VỰC QUY HOẠCH 
1. Dự báo quy mô
          Dự kiến quy mô dân số khu vực lập quy hoạch căn cứ theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD  ngày 01/02/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

          Theo đó, tại bảng 2.1 Chỉ tiêu đất xây dựng bình quân toàn đô thị (tương ứng với mật độ dân số bình quân toàn đô thị/diện tích đất dân dụng) đối với đô thị loại IV Mật độ dân số 200 -125 người/ha.

           Quy mô dân số: (200 – 125 người/ha) x 2,805 ha  = 560 – 350 người.

           Quy mô dân số (dùng để làm cơ sở tính toán các chỉ tiêu về quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội): Khoảng 560 người.
  2. Tính chất của khu vực quy hoạch
  - Là khu vực phát triển đô thị với chức năng: Khu đất ở, dịch vụ công cộng; cung cấp quỹ nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu vực.
  - Là khu đô thị định hướng phát triển đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phát triển bền vững và bảo vệ môi trường với các khu chức năng dịch vụ đô thị chất lượng cao.
  II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh Phú Yên V/v phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	
	
	
	

	I
	Đất đai
	
	

	1
	Đất dân dụng 
	
	

	1.1
	Đất đơn vị ở
	m2/người
	≤50

	1.2
	Đất công cộng đô thị
	m2/người
	≥4

	1.3
	Đất cây xanh 
	m2/người
	≥5

	1.4
	Đất giao thông 
	% đất xây dựng khu đô thị
	≥13

	II
	Các chỉ tiêu quy hoạch (Theo Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;)
	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	Số tầng tối đa (tầng)


	Hệ số sử dụng đất

	1
	Nhà liên kế
	100
	5
	5

	4
	Công viên, cây xanh
	5
	1
	0,05

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	1
	Mật độ đường giao thông chính
	km/km2
	4 – 6,5

	2
	Cấp nước
	
	

	-
	Cấp nước sinh hoạt (Qsh)
	l/ng/ngày đêm
	≥100

	-
	Tưới cây rửa đường
	% Qsh
	≥8

	-
	Cấp nước công trình công cộng
	% Qsh           
	≥10

	3
	Thu gom nước thải sinh hoạt
	≥80% cấp nước sinh hoạt

	4
	Rác thải sinh hoạt
	kg/ng/ngày
	1,0

	5
	Cấp điện
	
	

	-
	Cấp điện sinh hoạt
	Kwh/người/năm
	1.000

	-
	Cấp điện công cộng
	% điện sinh hoạt 
	35

	6
	Chỉ tiêu thông tin liên lạc
	Thuê bao/người
	01


  PHẦN IV

  ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH

I. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Giải pháp cơ cấu quy hoạch

- Khớp nối đồng bộ về chức năng sử dụng đất, không gian, hạ tầng với các quy hoạch lân cận khu vực.


- Tận dụng tối đa hiện trạng để đưa ra giải pháp quy hoạch.


- Cung ứng đầy đủ, đồng bộ hạ tầng đô thị.


- Góp phần tạo thêm nhiều quỹ đất lập các dự án đầu tư, phát triển dân cư, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội khu vực và chung của toàn huyện.


- Đảm bảo tính bền vững và tăng khả năng thích ứng của môi trường.

- Với các quan điểm trên, đề xuất phương án sơ đồ cơ cấu quy hoạch như sau:
* Tổng mặt bằng 
          - Giao thông đối ngoại: Quy hoạch các tuyến đường kết nối với các tuyến đường hiện trạng đã có. 
- Giao thông nội bộ: Quy hoạch các tuyến đường rộng từ 16-21m. Từ đó phân chia khu đất thành các khu vực xây dựng khác nhau.

- Cơ cấu sử dụng đất đạt được: 

                         Bảng 1. Bảng cân bằng sử dụng đất
	STT
	LOẠI ĐẤT
	KÝ HIỆU
	DIỆN TÍCH (M2)
	TỈ LỆ (%)

	
	
	
	
	

	A
	KHU ĐẤT Ở QUY HOẠCH
	
	24.584,00
	100,00

	I
	ĐẤT Ở
	
	11.476,00
	46,68

	1.1
	Đất nhà ở liên kế 1
	LK-1
	7.253,00
	29,50

	1.2
	Đất nhà ở liên kế 2
	LK-2
	4.223,00
	17,18

	II
	ĐẤT GIAO THÔNG
	
	9.778,92
	39,78

	III
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	
	3.329,08
	13,54

	B
	ĐẤT ĐẤU NỐI GIAO THÔNG
	
	3.466,00
	

	TỔNG CỘNG (A) + (B)
	
	28.050,00
	



2. Chỉ tiêu từng lô đất xây dựng

- Giải pháp quy hoạch bố trí đất nhà ở liên kế giáp với các trục đường lớn rộng 16m, lô đất quy hoạch nhiều hướng khác nhau đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhân dân, tăng giá trị đất dễ tổ chức bán và có tính khả thi cao. Ký hiệu từ  LK1 – LK2. Trong đó:


- Lô LK1: 36 lô ký hiệu từ LK1-1 đến LK1-36. Diện tích lô từ 200,00 – 217,00m2.

- Lô LK2: 22 lô ký hiệu từ LK2-1 đến LK2-22. Diện tích lô từ 168,80  – 200,00m2.

               Bảng 2. Bảng thống kê các chỉ tiêu tổng hợp từng ô đất
	STT
	LOẠI ĐẤT
	KÝ HIỆU LÔ
	DIỆN TÍCH ĐẤT (M2)
	TỶ LỆ (%)
	MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%)
	DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TỐI ĐA (M2)
	TẦNG CAO TỐI ĐA
	HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT

	A
	KHU ĐẤT Ở QUY HOẠCH
	
	24.584,00
	100,00
	
	
	
	

	I
	Đất nhà ở liên kế
	
	11.476,00
	46,68
	
	8.033,20
	
	

	1.1
	Đất nhà ở liên kế 1
	LK-1
	7.253,00
	
	70
	5.077,10
	6
	4,2

	1.2
	Đất nhà ở liên kế 2
	LK-2
	4.223,00
	
	70
	2.956,10
	6
	4,2

	II
	Đất giao thông
	
	9.778,92
	39,78
	
	
	
	

	III
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	
	3.329,08
	13,54
	
	
	
	

	B
	ĐẤT ĐẤU NỐI GIAO THÔNG
	
	3.466,00
	
	
	
	
	

	V
	TỔNG CỘNG
	
	28.050,00
	
	
	
	
	



Bảng 2. Bảng thống kê các chỉ tiêu kin tế kỹ thuật lô đất ở liên kế

	LÔ ĐẤT LK-01 (DIỆN TÍCH S=7253,00m2; TỔNG SỐ LÔ: 36)

	Stt
	Tên lô
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Vát góc (m)
	Diện tích (m2)
	Mật độ xd
 (%)
	Diện tích
xd 
(m2)
	Tầng cao tối đa 
	Hệ số SDD

	
	
	D1
	D2
	R1
	R2
	
	
	
	
	
	

	1
	LK1-01
	25,00
	21,00
	8,70
	4,70
	4x4
	209,50
	70
	146,65
	6
	4,20

	2
	LK1-02
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	3
	LK1-03
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	4
	LK1-04
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	5
	LK1-05
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	6
	LK1-06
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	7
	LK1-07
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	8
	LK1-08
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	9
	LK1-09
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	10
	LK1-10
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	11
	LK1-11
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	12
	LK1-12
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	13
	LK1-13
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	14
	LK1-14
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	15
	LK1-15
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	16
	LK1-16
	25,00
	21,00
	9,00
	5,00
	4x4
	217,00
	70
	151,90
	6
	4,20

	17
	LK1-17
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	18
	LK1-18
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	19
	LK1-19
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	20
	LK1-20
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	21
	LK1-21
	25,00
	21,00
	9,00
	5,00
	4x4
	217,00
	70
	151,90
	6
	4,20

	22
	LK1-22
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	23
	LK1-23
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	24
	LK1-24
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	25
	LK1-25
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	26
	LK1-26
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	27
	LK1-27
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	28
	LK1-28
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	29
	LK1-29
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	30
	LK1-30
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	31
	LK1-31
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	32
	LK1-32
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	33
	LK1-33
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	33
	LK1-34
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	33
	LK1-35
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	33
	LK1-36
	25,00
	21,00
	8,70
	4,70
	4x4
	209,50
	70
	146,65
	6
	4,20

	LÔ ĐẤT LK-02 (DIỆN TÍCH S=4223,00m2; TỔNG SỐ LÔ: 22)

	STT
	TÊN LÔ
	CHIỀU DÀI (m)
	CHIỀU RỘNG (m)
	VÁT GÓC (m)
	DIỆN TÍCH (m2)
	MẬT ĐỘ XD (%)
	DIỆN TÍCH
XD (m2)
	TẦNG CAO TỐI ĐA 
	HỆ SỐ S.D.Đ

	
	
	D1
	D2
	R1
	R2
	
	
	
	
	
	

	1
	LK2-01
	25,00
	21,00
	8,00
	4,00
	4x4
	192,00
	70
	134,40
	6
	4,20

	2
	LK2-02
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	3
	LK2-03
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	4
	LK2-04
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	5
	LK2-05
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	6
	LK2-06
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	7
	LK2-07
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	8
	LK2-08
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	9
	LK2-09
	21,10
	17,10
	9,00
	5,00
	4x4
	181,90
	70
	127,33
	6
	4,20

	10
	LK2-10
	21,10
	21,10
	8,00
	8,00
	 
	168,80
	70
	118,16
	6
	4,20

	11
	LK2-11
	21,10
	21,10
	8,00
	8,00
	 
	168,80
	70
	118,16
	6
	4,20

	12
	LK2-12
	21,10
	21,10
	8,00
	8,00
	 
	168,80
	70
	118,16
	6
	4,20

	13
	LK2-13
	21,10
	21,10
	8,00
	8,00
	 
	168,80
	70
	118,16
	6
	4,20

	14
	LK2-14
	21,10
	17,10
	9,00
	5,00
	4x4
	181,90
	70
	127,33
	6
	4,20

	15
	LK2-15
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	16
	LK2-16
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	17
	LK2-17
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	18
	LK2-18
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	19
	LK2-19
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	20
	LK2-20
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	21
	LK2-21
	25,00
	25,00
	8,00
	8,00
	 
	200,00
	70
	140,00
	6
	4,20

	22
	LK2-22
	25,00
	21,00
	8,00
	4,00
	4x4
	192,00
	70
	134,40
	6
	4,20



II. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

Đối với công trình nhà ở chừa giếng trời đảm bảo thông thoáng, ánh sáng và đảm bảo mật độ xây dựng đối với từng lô đất.


Các khu vực bố trí nhà ở phải tuân thủ đúng chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng và tầng cao tối đa theo quy định của từng lô đất. 


Quản lý cấp phép cho từng khu đất phải khống chế các kích thước, chiều cao cho phù hợp các tuyến trong khu quy hoạch đồng thời quy định về hình thức, màu sắc chung cho toàn khu.

Không gian quy hoạch khu vực công trình nhà ở liên kế: 

- Phân bố đều trên toàn bộ khu vực lập quy hoạch.


- Hình thức kiến trúc phù hợp với loại hình nhà ở liên kế, đảm bảo tính thống nhất cho từng tuyến phố; mang tính hiện đại và truyền thống của địa phương, không phá vỡ kiến trúc chung của toàn khu quy hoạch và các khu quy hoạch lân cận.

- Mật độ xây dựng tối đa: 70%.


- Số tầng: Cao tối đa 6 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: 

+ Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ đường D1, D3, N1, N2 5m 

+ Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ đường D2 3m

- Ban công: Ban công vương ra so với chỉ giới đường đỏ 1,4 m.

- Cốt nền tầng 1 cao 0,2m so với cốt mặt bó vỉa trước nhà, cao 0,4m so với mặt đường hiện trạng tại vị trí xây dựng. Chiều cao tầng 1 tính từ mặt nền tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,8m; chiều cao các tầng còn lại tính từ mặt sàn tầng này đến mặt sàn tầng kế tiếp 3,6m.

III. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT


1. Quy hoạch giao thông


1.1. Cơ sở thiết kế.


- Dựa vào bản đồ hiện trạng trong khu vực quy hoạch;

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và cảnh quan;

- QCVN 01: 2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”;

- QCVN 07: 2023/BXD “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật”;

- TCVN 13592: 2022 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”;

- TCVN 4054: 2005 “Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế”;

- TCCS 38: 2022/TCĐBVN “Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế”; 


- TCCS 39: 2022/TCĐBVN “thiết kế mặt đường bê tông thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông”; 


1.2. Quan điểm thiết kế:

- Tận dụng hệ thống đường hiện trạng.


- Thiết kế quy hoạch mạng lưới giao thông nội bộ trong khu quy hoạch đảm bảo liên hệ thuận tiện với mạng lưới giao thông bên ngoài và đảm bảo yêu cầu vận chuyển hàng hóa cũng như việc đi lại trong toàn khu vực lập quy hoạch, phù hợp với các tiêu chuẩn về kinh tế và kỹ thuật.


- Phù hợp mặt bằng tổng thể không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận.


- Quy mô mặt cắt ngang đường được xác định theo tỷ lệ đất giao thông nội bộ trong khu quy hoạch.


1.3. Giải pháp thiết kế mạng lưới giao thông:

- Khu vực quy hoạch có ranh giới phía Bắc giáp với khu dân cư hiện hữu có cơ sở hạ tầng tường đối hoàn  rất thuận lợi cho việc đấu nối và phát triển hệ thống giao thông nội bộ trong khu quy hoạch ra bên ngoài cụ thể như sau: 


+ Giao thông đối ngoại: Lấy tuyến đường D2 làm trục chính kết nối  khu vực lập quy hoạch với tuyến đường quy hoạch rộng 25m ở hướng Bắc, tuyến đường bộ ven biển ở hướng Đông, tuyến đường ĐT 649 ở hướng Tây, đảm bảo kết nối đồng bộ theo định hướng Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. cao độ kết nối với đường bằng cao độ mặt đường của khu dân cư hiện trạng. bán kính bó vỉa đảm bảo ≥8m.


+ Đối với các tuyến đường giáp ranh khu quy hoạch như đường N2, D1, D3 cần phải gia cố mai taluy để bảo vệ khu đất lập quy hoạch để không bị sạc lỡ vào mua mưa bảo.


- Hệ thống đường nội bộ được thiết kế đảm bảo kết nối trực tiếp đến từng nhà ở trong khu quy hoạch với quy mô chỉ giới đường đỏ từ 16m đến 21m  cụ thể như sau:


- Tuyến đường N1:
  
+ Từ  điểm T1 đến điểm T4 có lộ giới 16,0m ( mặt cắt 1-1);

+ Bề rộng lòng đường: 7,50m;

+ Bề rộng hè đường: 4.25m+4.25m =8,50m;

- Tuyến đường N2:
  
+ Từ điểm T5 đến điểm T7 có lộ giới 16,0m ( mặt cắt 2-2);

+ Bề rộng lòng đường: 7,50m;

+ Bề rộng hè đường: 4.25m+4.25m =8,50m.

- Tuyến đường D1:
  
+ Từ điểm T4 đến điểm T7 có lộ giới 16,0m ( mặt cắt 2-2)


+ Bề rộng lòng đường: 7,50m


+ Bề rộng hè đường: 4.25m+4.25m =8,50m.


- Tuyến đường D2:
  
+ Từ điểm T2 đến điểm T6 có lộ giới 21,0m ( mặt cắt 3-3);

+ Bề rộng lòng đường: 5,0m+5,0m;

+ Bề rộng hè đường: 4,5m+4,5m =9,00m;

+ Dải phân cách : 2,0m.

- Tuyến đường D3:
  
+ Từ điểm T1 đến điểm T5 có lộ giới 16,0m ( mặt cắt 2-2)


+ Bề rộng lòng đường: 7,50m


+ Bề rộng hè đường: 4.25m+4.25m =8,50m.


1.4. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính mạng lưới giao thông:

- Độ dốc ngang mặt đường: 2%.


- Độ dốc ngang vỉa hè: 1.5%.


- Bán kính đường cong bó vỉa: Rmin (8m.

                                       Bảng thống kê tên đường giao thông:

	Stt
	Tên đường
	Giới hạn
	Mặt cắt
	Chiều dài
	Lộ giới
	Chiều rộng đường

	
	
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	
	(m)
	(m)
	VH trái
	Mặt đường
	VH phải
	GPC

	1
	Đường N1
	T1
	T4
	1-1
	271,80
	16
	4,25
	7,50
	4,25
	-

	2
	Đường N2
	T5
	T7
	2-2
	270,08
	16
	4,25
	7,50
	4,25
	-

	3
	Đường D1
	T4
	T7
	2-2
	64,28
	16
	4,25
	7,50
	4,25
	-

	4
	Đường D2
	T2
	T6
	3-3
	66,00
	21
	4,50
	5,00+5,00
	4,50
	2,00

	5
	Đường D3
	T1
	T5
	2-2
	66,00
	16
	4,25
	7,50
	4,25
	-



- Các trục đường nội bộ trong khu quy hoạch được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp B (theo TCVN 10380: 2014) kết cấu mặt đường bê tông xi măng


- Lớp kết cấu mặt đường tính từ trên xuống:


• Bê tông xi măng M300, dày 20cm.


• Móng cấp phối đá dăm loại I Dmax=25, dày 18cm.


• Đắp đất khuôn đường K98 dày 50cm.


- Kết cấu vỉa hè từ trên xuống:

  • Lát gạch ximăng M200, dạng tấm định hình  500x500x50


• BT lót đá 4x6 M100


• Nền cát san lấp K>=0,90.


- Bó vỉa: Bê tông đá 1x2 M250 được thiết kế theo định dạng mẫu dạng L.

                                  Bảng khái toán kinh phí giao thông
	Stt
	Tên Đường
	Lộ Giới
	Chiều dài
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền (Đồng)

	1
	Đường N1
	16
	271,80
	600.000
	2.609.280.000

	2
	Đường N2
	16
	270,08
	600.000
	2.592.768.000

	3
	Đường D1
	16
	64,28
	600.000
	617.088.000

	4
	Đường D2
	21
	66,00
	600.000
	831.600.000

	5
	Đường D3
	16
	66,00
	600.000
	633.600.000

	Tổng cộng
	7.284.336.000



2. Quy hoạch Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- Các khu vực bố trí công trình nhà ở phải tuân thủ đúng chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng và tầng cao ( tối đa – tối thiểu ) theo quy định của từng lô đất.


- Quản lý cấp phép cho từng hộ dân phải khống chế các kích thước ban công, chiều cao từng tầng phù hợp cho toàn tuyến phố.

- Các chỉ tiêu quản lý quy hoạch xây dựng: Đất nhà ở liền kề LK 1, liền kề LK 2, ở các đường quy hoạch rộng 16m, 21m; Đường QH D2, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ: 3m, Đường QH N1, N2, chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ: 5m, đường D1, D3; chỉ giới xây dựng trùng với  chỉ giới đường đỏ.

3. San nền


3.1. Tiêu chuẩn áp dụng:


- QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

           
- QCVN 07-2023/BXD “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật”


- Tiêu chuẩn cấp  nước và thoát nước mạng lưới bên ngoài TCVN 3989:2012.


3.2. Giải pháp thiết kế:

    
- Địa hình khu đất lập quy hoạch tương đối thấp, thiết kế cao độ san nền cần bảo đảm độ dốc và hướng dốc nền phù hợp, và dựa trên khu đất quy hoạch và các cao độ hiện trạng tự nhiên trong khu đất lấp quy hoạch,  cao độ hiện trạng thấp nhất (+ 0,86m) và cao độ hiện trạng cao nhất (+2,33m), nằm trên trục đường bê tông hiện trạng rộng 4,5m , từ các cơ sở đó đơn vị tư vấn đề xuất dựa theo cao độ trục đường bê tông hiện trạng để thiết kế các cao độ đấu nối dẫn vào trong khu quy hoạch hợp lý để tổ chức thoát nước mưa tự chảy nhanh chóng, triệt để, không gây ngập úng cho khu dân cư; xây dựng kè bao xung quanh khu đất lập quy hoạch vào mừa mưa bảo không bị ngập úng cục bộ và chống sạt lở khu đất lập quy hoạch bảo đảm an toàn, thuận tiện cho giao thông; tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng công trình ngầm và phải phù hợp với quy hoạch hoạch chung, không làm ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc khu dân cư trên khu đất xây dựng.


- Về Kiến trúc cảnh quan: quy hoạch cao độ san nền là một trong những biện pháp góp phần tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan của đô thị và làm tăng giá trị thẩm mỹ trong kiến trúc. Vì vậy cần khai thác có hiệu quả các yếu tố địa hình đồng thời giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa quy hoạch xây chung xây dựng Xã An Hòa Hải Huyện Tuy An.


- Căn cứ lựa chọn cao độ xây dựng: Dựa trên cao độ quy hoạch chung xây dựng xung quanh đầm Ô Loan, cao độ tuyến đường ven biển và tuyến đường ĐT 649 từ các số liệu nêu trên đơn vị tư vấn tính toán cao độ dẫn vào trong khu lập quy hoạch là phù hợp.
    
- Giải pháp san nền khu đất xây dựng mới: San nền theo từng lô đất, cao hơn mặt đường 0,15m, hướng dốc ra ngoài lô đất.


- Giải pháp xử lý nền trước khi san lắp: Nạo vét lớp đất hữu cơ trước khi san lắp mặt bằng.


- Phương pháp tính san nền: Tính theo từng ô đất 


- Vật liệu đất đấp : Đất đồi


- Độ đầm chặt san nền k=0,90


- Dựa theo bản đồ đo đạc địa hình TL:1/500.


- Dựa vào địa hình tự nhiên để đảm bảo khối lượng đào đắp ít nhất.


- Đảm bảo tốt thoát nước bề mặt trong khu đất san nền.

    
- Hệ số điều phối đất k=1.

    
- Khối lượng đất của mỗi ô được xác định theo công thức chung:


V=F x htctb


- Trong đó :      F       : diện tích của mỗi ô (m2).

                               htctb  : cao độ thi công trung bình (nếu cùng dấu thì được tính bằng trung bình cộng của tất cả các cao độ).


- Khi các cao độ thi công trong ô khác dấu, cần xác định đường ranh giới


“0-0”. Đường “0-0” là ranh giới đào đắp được xác định bằng cách nối tất cả các điểm “ 0” lại với nhau. 


3.3. Nguyên tắc chọn cao độ cho khu đất xây dựng:


- Địa hình khu đất lập quy hoạch chủ yếu đất trồng lúa. trong khu quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước mặt, hiện tại  nước mặt trong khu vực thiết kế, tự thấm.

- Trên nguyên tắc thiết kế san nền, Dựa vào cao độ hiện trạng trục đường bê tông hiện trạng (+2,33m) rộng 4,5m từ các cơ sở đó đơn vị tư vấn chọn cao độ thiết kế để phù hợp với cao độ tuyến đường ven biển và tuyến đường ĐT 649, vào mùa mưa bảo khu đất quy hoạch, không bị ngập úng cục bộ, và xây dựng kè bao xung quanh khu đất lập quy hoạch là giải quyết vấn đề thoát nước tốt,  khối lượng đất đắp nhỏ nhất và thuận lợi cho việc xây dựng các công trình, đường giao thông thuận tiện theo tiêu chuẩn đường trong đô thị. Hướng san nền khu đất xây dựng được thiết kế theo hai hướng dốc chính, từ Đông Bắc sang Tây.


- Xét đến giải pháp cân bằng đào đắp.

   
3.4. Qui mô san nền khu đất xây dựng:


- Tổng Diện tích đất đắp (tác động đến nền hiện trạng)  chiếm  100% diện tích toàn khu.


- Khối lượng đất công tác: 


+ Khối lượng đất đắp: 10.326,93m3

                                         Bảng tổng hợp khối lượng đất đắp
	Stt
	Tên lô
	Diện tích 
(m2)
	Chiều cao đắp nền 
(m)
	Khối lượng đắp nền 
(m3)
	Khối lượng bóc hữu cơ (m3)
	Khối lượng bù hữu cơ (m3)

	1
	1.00
	7453.00
	0.70
	5.217.10
	1.490.60
	1.490.60

	2
	2.00
	4223.00
	1.21
	5.109.83
	844.60
	844.60

	 
	TỔNG
	11676.00
	1.91
	10.326.93
	2.335.20
	2.335.20


                                         Bảng khái toán kinh phí san nền
	Stt
	Công tác thực hiện
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng/m3)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Kinh phí đắp nền
	(m3)
	10.326,93
	155,000
	1,600,674,150

	2
	                                    Tổng kinh phí san nền
	1,600,674,150


         
4. Thoát nước mưa

4.1. Cơ sở thiết kế:

- Căn cứ đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan. 


- Căn cứ bản đồ quy hoạch sử dụng đất đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn Dự án: Khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An- Tp Tuy Hoà (thôn Nhơn Hội, xã An Hoà Hải)


- Căn cứ bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn Dự án: Khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An- Tp Tuy Hoà (thôn Nhơn Hội, xã An Hoà Hải)


4.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;

- Căn cứ QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch Xây dựng;


- Căn cứ QCVN 07: 2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;


- Tiêu chuẩn áp dụng: Căn cứ TCXDVN 51: 2008 tiêu chuẩn thiết kế thoát nước , Mạng lưới và công trình bên ngoài.


- TCVN 7957-2023  Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài


- Cường độ mưa và lưu lượng nước mưa được tính toán theo công thức của Viện Khí tượng thuỷ văn–2010. Với một số thông số về khí tượng thuỷ văn tại tỉnh Phú Yên.


4.3. Nguyên tắc thiết kế:

- Thoát nước mưa theo nguyên tắc tự chảy, tận dụng tối đa độ dốc địa hình thiết kế để thoát nước, độ dốc đáy cống được thiết kế có độ dốc tối thiểu 1/D đảm bảo thoát nước tự chảy.


- Nước thải sinh hoạt và nước mưa được tách thành hai hệ thống riêng biệt. Dọc mạng lưới thoát nước có các ga thu, ga thăm, thu thăm kết hợp đảm bảo thu – thoát nước nhanh nhất và tránh tắc tuyến ống, duy trì chức năng thoát nước của hệ thống.


- Việc thu nước mưa đường được thực hiện bởi các ga thu trực tiếp với khoảng cách trung bình giữa các hố ga  20m – 35m/ga.


- Hệ thống thoát nước mưa phải đảm bảo hoạt động không bị tắc nghẽn, gây ứ đọng cho công trình và khu vực.


4.4. Giải pháp thiết kế thoát nước mặt


a) Hệ thống thoát nước mưa:


Hệ thống thoát nước trong khu vực được thiết kế theo hình thức tự chảy. Cống thoát nước sử dụng loại cống tròn BTCT D600 và D800 độ dốc cống thiết kế chủ yếu theo độ dốc san nền và độ dốc dọc đường thiết kế nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn độ dốc dọc tối thiểu của cống là 1/D. Phương án thiết kế cụ thể như sau:


- Bố trí hệ thống cống BTCT D600 dọc các tuyến đường quy hoạch rộng 16m thu nước mưa từ các dãy nhà tái định cư, toàn bộ lưu lượng sau khi thu gom sẽ đấu nối với cống  D800, D1000 rồi thoát ra cửa xả (vị trí cửa xả phía tây bắc khu quy hoạch).


- Ngoài ra, bố trí hệ thống mương hở kích thước (BxH=2.8x0.4)m, chạy dọc phía đông, phía nam và phía tây khu quy hoạch, nằm dưới chân taluy, nhằm hoàn trả tuyến mương đất hiện trạng, phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho các cánh đồng khu vực gần đó.


- Tại các điểm giao cắt các tuyến cống, bố trí các giếng thu tránh ứ đọng cục bộ và để tiện cho việc kiểm tra, sửa chữa.


b) Tính toán thủy lực hệ thống cống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế trên cơ sở cường độ mưa có chu kỳ vượt quá cường độ mưa tính toán P = 1 năm đối với tất cả các tuyến mương thu nước mưa trong khu vực dự án.


- Cường độ mưa tính toán.


Cường độ mưa tính toán của khu vực dự án được xác định theo công thức:

[image: image1]

Trong đó:
+ q: Cường độ mưa (l/s.ha).


                    
 
+ P: Chu kỳ lặp lại của mưa(năm).





+ t: Thời gian mưa(phút).




+ A,C,b,n: Hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương.


Theo phụ lục PL2-1,TCXDVN 7957:2008 “ Hằng số khí hậu trong công thức cường độ mưa của một số thành phố” giá trị A,C,b,n đối với Tuy An lần lượt như sau: A=2820; C=0,48; b=15; n=0,72. 


Với các giá trị biết trước của ta tính được q cho từng đoạn cống  tính toán để đưa vào công thức tính toán lưu lượng nước mưa cho tuyến cống đó.


- Xác định thời gian mưa tính toán.


- Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:
ttt = to + tr + tc  (phút).

  
Trong đó:


to: thời gian nước chảy từ điểm  xa nhất đến rãnh thoát nước - còn gọi là thời gian tập trung bề mặt, lấy to = 10 (phút). 


ttt: thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất trên lưu vực chảy đến rãnh thu nước mưa (phút). 


tr: thời gian nước chảy trong rãnh thu nước mưa và được tính theo công thức:
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Với lr, Vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa.


1,25 là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở trong rãnh.


tc: thời gian nước chảy trong mương đến tiết diện tính toán và được xác định theo Công thức: 
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lc: chiều dài mỗi đoạn mương tính toán (m),


Vc: vận tốc nước chảy trong mỗi đoạn mương (m/s).


r: hệ số kể đến sự làm đầy không gian tự do trong cống khi có mưa.


Công thức tính toán lưu lượng nước mưa.


+ Lưu lượng nước mưa được tính theo công thức sau:
Qtt =  ( . q . F 


Trong đó:


(tb - Hệ số dòng chảy lấy trung bình là 0,6.


q - Cường độ mưa tính toán (l/s-ha).


F - Diện tích thu nước tính toán (ha).

                                 Tổng hợp khối lượng thoát nước mưa
	  Stt
	Tên vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền

	
	
	
	
	(đồng)
	( đồng) 

	1
	Mương thoát nước (BxH=2,8x0,4)m
	m
	434,9
	4.000.000
	1.739.600.000

	2
	Cống BTCT D600
	m
	895,6
	3.000.000
	2.686.800.000

	3
	Cống BTCT D800
	m
	21,4
	3.500.000
	74.900.000

	4
	Cống BTCT D1000
	m
	6
	4.000.000
	24.000.000

	5
	Hố ga 
	cái
	51
	7.500.000
	382.500.000

	6
	Cửa xả
	cái
	1
	50.000.000
	50.000.000

	Tổng
	4.957.800.000



5. Quy hoạch cấp điện

5.1. Tình hình nguồn điện trước khi quy hoạch:


Hiện tại lận cận khu vực lập quy hoạch đã có đường dây 22kV. Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch được xin phép đấu nối đấu nối từ lưới điện 22kV dọc theo đường bê tông hiện trạng đi UBND xã An Hòa Hải.


5.2.  Cơ sở thiết kế:



a) Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:


- QCXDVN 01:2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”;


- QCVN 07-2019/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật”


- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và công trình công cộng QCVN 12-2014/BXD;


- Quy phạm trang bị điện 11 TCVN-18-2006 đến 11 TCVN-20-2006.


- Tiêu chuẩn Việt Nam 11 TCVN-1984 về hệ thống đường dây dẫn điện.


- Tiêu chuẩn chiếu sáng Việt Nam TCVN 259-2001, TCVN 333-2005 …).


b) Tính toán phụ tải điện:
                     Dựa vào các tiêu chuẩn, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cấp điện
	Stt
	Nội dung
	Quy mô


	Chỉ tiêu cấp điện
	Đơn
vị

	
	
	
	Tiêu 
chuẩn
	Nhu 
cầu
	

	1
	Cấp điện sinh hoạt người (quy mô 58 lô tương đương 58 hộ) tương đương 264 người.
	232

người
	330 

W/người
	76,56
	kW

	2
	Cấp điện chiếu sáng giao thông 9.778,92m2. Quy định tại bảng 2.28 QCVN 01/2021.
	9.778,92

m2
	1 W/m2
	9,78
	kW

	3
	Tổng  (E-sh)
	86,34
	kW

	4
	Tính đến hệ số sử dụng cos φ = 0,8
	69,07
	kW

	5
	Tổn thất đường dây 10% công suất phụ tải
	6,91
	kW

	
	Tổng công suất phụ tải
	75,95
	kW

	Công suất phụ tải tính toán khoảng Spt = 75,95 kW



Tổng công suất yêu cầu của phụ tải:
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Trong đó : 


+ P : Công suất phụ tải tính toán


+ cosφ : hệ số công suất biểu kiến (cosφ = 0,9)


Stt = 75,95/0,9 = 84,42 (kVA)


Theo số liệu tính toán như trên cần đầu tư trạm biến áp có công suất 160kVA cấp điện cho toàn khu.

5.3. Giải pháp cấp điện:

a) Phương án cấp điện:

- Nguồn trung áp 22kV (từ điểm đấu nối đến các trạm biến áp) dự kiến đấu nối với đường dây trung áp 22kV hiện trạng từ cột điện hiện hữu 198/479-AMY cách khu đất lập quy hoạch khoảng 200m (Vị trí đấu nối xem bản vẽ). 

- Nguồn điện hạ áp: Nguồn điện hạ thế 0,4kV cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân, đường giao thông từ 01 trạm biếp áp phân phối (160kVA-22/0,4kV). 


b) Phương pháp đi dây:

          
- Đường dây hạ áp bố trí gần chỉ giới đường đỏ và cách chỉ giới đường đỏ 0,5m. Cáp hạ áp đi ngầm sử dụng cáp đồng vỏ bọc nhựa cách điện, được luồn trong ống nhựa PVC chôn dưới vỉa hè. 


- Đường dây chiếu sáng: 

          
+ Trụ đèn chiếu sáng bố trí một bên khoảng cách bố trí trụ đèn phụ thuộc vào độ chói yêu cầu của kết cấu mặt đường và mặt cắt ngang của đường. Cáp dây chiếu sáng đi ngầm và được luồn trong ống nhựa PVC. Dự kiến sử dụng đèn đường bóng led 100W.

          + Trụ chiếu sáng thiết kế trụ thép mạ kẽm nhúng nóng. Khoảng cách giữa các trụ chiếu sáng <50m. 

          + Nguồn điện chiếu sáng lấy ra từ các lộ ra hạ áp của trạm biến áp khu vực gần nhất. Toàn bộ tuyến chiếu sáng đi độc lập.

          + Đường cáp cấp điện từ sau công tơ (tủ phân phối điện) đến các hạng mục sẽ được thiết kế ở giai đoạn thiết kế chi tiết và phụ thuộc vào thiết kế điện cụ thể bên trong từng công trình.

       
c) Trạm biến áp:

       
Theo số liệu tính toán phụ tải phục vụ cấp điện cho toàn khu quy hoạch bố trí 01 trạm biến áp có tổng công suất phụ tải 160 kVA.  

d) Khái toán kinh phí:

                Bảng tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí xây dựng
	Stt
	Hình thức đi dây
	Khối lượng

(km)
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Xây dựng đường dây 22kV đi ngầm.
	0,2
	3.000.000.000
	600.000.000

	2
	Xây dựng đường dây 0,4kV đi ngầm.
	0,85
	2.500.000.000
	2.125.000.000

	3
	Xây dựng đường dây chiếu sáng đi ngầm.
	0,95
	1.500.000.000
	1.425.000.000

	4
	Xây dựng trạm biến áp 160kVA 
	01
	450.000.000
	450.000.000

	
	Tổng cộng
	4.600.000.000



6. Quy hoạch cấp nước 


6.1. Cơ sở thiết kế:

- QCVN 07-2023/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật”;

- QCXDVN 01:2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”;


- QCVN 06:2022/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình”;


6.2. Nguyên tắc thiết kế:

- Mạng lưới cấp nước bao trùm tới tất cả các đối tượng dùng nước (sinh    hoạt, sản xuất, dịch vụ công cộng).


- Mạng lưới cấp nước được thiết kế kết hợp kiểu mạng vòng và mạng nhánh nhằm đảm bảo cấp nước một cách liên tục, an toàn và hiệu quả.


- Tổng chiều dài của các đoạn ống là nhỏ nhất, hạn chế nước chảy vòng, gấp khúc để giảm tổn thất và tránh hiện tượng áp va cục bộ.


- Tại các nút  của mạng lưới đặt van khoá khống chế, trên mạng lưới cấp nước chính đặt các van xả cặn và các van xả khí.


- Xây dựng mạng lưới đường ống phân phối nước vào từng lô đất trong khu quy hoạch.



6.3. Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước:
            * Tiêu chuẩn dùng nước :

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	TC cấp nước sinh hoạt 
	L/ng, ngđ
	80

	2
	TC nước tưới rửa đường 
	L/m2 mặt đường
	0,4

	3
	TC nước dự phòng, rò rỉ thất thoát
	% tổng nước cấp
	15



- Nước dùng cho sinh hoạt:

                    Qsh = 
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- Nư​ớc tưới cây, rửa đường:

          

Qtc,rd= qi x Ftc,rđ / 1000 (m3/ngđ)


- N​ước thất thoát: 


Qtt = 15% ( Qsh+Qcc+Qtc,rd) (m3/ngđ)


- Nhu cầu dùng nước tổng cộng trung bình ngày:


Qtb.ngđ = Qsh + Qtc,rd + Qtt (m3/ngđ)


- Lưu lượng nước tính toán trong ngày dùng  nước nhiều nhất  Qngày.max = Kngày.max x Qngày.tb  (K=1,2) (m3/ngđ)




Bảng tổng hợp nhu cầu cấp nước.

	Stt
	Hạng mục
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	1
	Nước sinh hoạt 
	560
	người
	80
	l/ng-ngđ
	45

	2
	Nước tưới đường
	9.778,92
	m2
	0,4
	l/m2- ngđ
	4

	3
	Nước thất thoát, dự phòng
	15%(1+2)
	7

	4
	Lưu lượng ngày (trung bình trong năm) tính toán cho hệ thống cấp nước tập trung (m3/ngày): Q ngày.tb= 1+2+3
	56

	5
	Lưu lượng nước tính toán trong ngày dùng  nước nhiều nhất  (m3/ngày): Qngày.max = Kngày.max x Qngày.tb (K=1.2)
	67

	6
	Lưu lượng cấp nước chữa cháy Qcc ( Lưu lượng 10l/s chữa cháy trong 3h với số lượng 1 đám cháy )
	108

	
	TỔNG
	175



- Nhu cầu sử dụng nước của khu vực quy hoạch là: 67 (m3/ng.đ). 


- Tính toán nhu cầu cấp nước cứu hỏa:  Khu vực quy hoạch có tổng số dân 560 người, theo QCVN 06:2022/BXD (Bảng 7 (Lưu lượng nước từ mạng lưới đường ống cho chữa cháy ngoài nhà trong các khu dân cư): khu quy hoạch có tổng số dân <1.000 người, xây dựng nhà 3 tầng trở lên không phụ thuộc bậc chịu lửa và không nhỏ hơn lưu lượng nước chữa cháy cho nhà theo Bảng 8 (Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà của nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3, F4): Khu quy hoạch xây nhà lliên kế chiều cao tầng tối đa 5 tầng thuộc nhóm nhà F1.4  (Bảng 6: phân nhóm nhà ở dựa trên tính nguy hiểm theo công năng) Công trình có khối tích < 1.000m3 .

+ Số lượng đám cháy đồng thời: n=1

+ Lưu lượng cần thiết q0    = 10l/s

- Lượng nước cần dự trữ cấp nước chữa cháy trong 3h liên tục là: 

                           Wch = 
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- Tổng nhu cầu sử dụng nước sạch và nước chữa cháy của khu vực quy hoạch: 67 + 108 = 175 (m3/ngđ).


6.4. Giải pháp thiết kế hệ thống cấp nước:

a) Nguồn nước:

- Nguồn nước cấp cho khu vực lập Quy hoạch từ đường ống hiện trạng D110 của nhà máy cấp nước thành phố Tuy Hòa. 


b) Ðiểm đấu nối:

- Bố trí đường ống và điểm đấu nối đường kính D110 với đường ống hiện trạng D110 tại nút giao trên tuyến đường D2 với đường N1.


c) Mạng lưới đường ống:

- Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông tại đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 nên thiết kế đường ống phân phối có đường kính từ Ø110mm và ống dịch vụ có đường kính Ø63mm.


- Đường ống cấp nước được đặt trên vỉa hè đối với các tuyến giao thông có vỉa hè. 


- Đường ống đặt dưới lòng đường đối với các tuyến đường nhỏ không có vỉa hè.


- Chiều sâu chôn ống cấp nước hmin=0,7m tính từ mặt vỉa hè đến đỉnh ống.


- Khi ống cấp nước giao cắt với các đường ống kỹ thuật khác như ống thoát nước mưa, thoát nước thải thì ống cấp nước được nâng cục bộ lên trên các ống kỹ thuật đó và được bọc xung quanh bằng các lớp vật liệu chống ăn mòn vật liệu ống nếu cần thiết, và được bảo vệ khỏi tải trọng bề mặt bằng cách lồng trong các ống thép hoặc cống BTCT. 


- Tại các điểm giao nhau trên tuyến ống chính, trên mỗi đoạn ống nhánh cấp nước cho một đối tượng nên bố trí các van khóa đảm bảo an toàn cấp nước và thuận tiện quản lý khi xảy ra sự cố. Các van khóa được đặt trong hố van, trên vỉa hè để dễ dàng kiểm tra quản lý.

 
- Dưới các phụ kiện van, tê, cút, của tuyến ống chính cần đặt các gối đỡ bê tông.


d) Chữa cháy:

Theo QCVN 06:2022/BXD ”Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cho nhà và công trình”, lưu lượng cấp nước chữa cháy là 10 lít/s, với 1 đám cháy xảy ra đồng thời. Dựa vào mạng lưới cấp nước, bố trí 02 trụ cứu hỏa tại ngã ba, ngã tư hoặc tại những nơi tập trung đông dân với khoảng cách 150m/trụ, trụ cứu hỏa được đặt trên mạng vòng để đảm bảo cấp nước chữa cháy không bị gián đoạn.

                              Bảng tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền  (đồng)

	1
	ống  HDPE DN110mm
	m
	706
	400.000
	282.400.000

	2
	ống HDPE DN63mm
	m
	530
	200.000
	106.000.000

	3
	Trụ cứu hỏa D100
	cái
	02
	8.000.000
	16.000.000

	
	Cộng
	
	
	
	404.400.000

	
	Phụ tùng
	
	10%
	
	40.440.000

	
	Tổng cộng
	
	444.840.000



7. Quy hoạch thoát nước thải

7.1. Tiêu chuẩn thiết kế:

- QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch Xây dựng;


- QCVN 07: 2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;


- TCXDVN 51: 2008 tiêu chuẩn thiết kế thoát nước , Mạng lưới và công trình bên ngoài.


- TCVN 7957-2023 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài


- QCVN 14:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt  


- QCVN 08-MT:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt


7.2  Nguyên tắc thiết kế:


- Thiết kế thoát nước thải dựa trên hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất 


- Thiết kế hệ thống thoát nước theo phương pháp tự chảy.


- Hệ thống thoát nước phải đảm bảo hoạt động không bị tắc nghẽn, gây ứ đọng cho công trình và khu vực.


- Nước thải và các chất thải khác phải được thông thoát đảm bảo không rò rỉ ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước và các bề mặt xung quanh.


- Đảm bảo độ dốc tối thiểu của đường ống thoát nước theo tiêu chuẩn quy định.


7.3  Các chỉ tiêu thiết kế:


- Độ sâu đặt cống nhỏ nhất hmin tính đối với đỉnh ống qui định như sau:


+ Đối với các cống có đường kính dưới 300 mm đặt ở khu vực không có xe cơ giới qua lại hmin = 0,3 m.


+ Ở chỗ có xe cơ giới qua lại, hmin = 0,7 m. Trong trường hợp đặc biệt khi chiều sâu nhỏ hơn 0,7 m thì phải có biện pháp bảo vệ cống


- Vận tốc dòng chảy nước thải nhỏ nhất đối với nước thải sinh hoạt và nước mưa, vận tốc chảy nhỏ nhất Vmin ứng với độ đầy tính toán lớn nhất của cống qui định như sau:


+ Cống có đường kính 150 – 200 mm
Vmin = 0,7 m/s


+ Cống có đường kính 300 – 400 mm
Vmin = 0,8 m/s


+ Cống có đường kính 400 – 500 mm
Vmin = 0,9 m/s


+ Cống có đường kính 600 – 800 mm
Vmin = 1 m/s


+ Cống có đường kính 900 – 1200 mm
Vmin = 1,15 m/s


+ Cống có đường kính 1300 – 1500 mm
Vmin = 1,2 m/s


+ Cống có đường kính > 1500 mm
Vmin = 1,3 m/s


Vận tốc dòng chảy nhỏ nhất trong cống của nước thải đã lắng hoặc đã xử lý sinh học cho phép lấy bằng 0,4 m/s.


7.4.  Nhu cầu thoát nước thải:

- Lưu lượng nước thải.


+ Nước thải sinh hoạt


: 64 l/ng.ngđ


+ Tỉ lệ thu gom nước thải

:100%

	Bảng tính toán lưu lượng nước thải

	Stt
	Hạng mục
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị
	Số lượng
	Lưu lượng thoát nước (m3/ng.đ)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nước thải sinh hoạt
	64
	L/ng/ng.đ
	560
	35,84
	Qt

	Tổng cộng (tính đến Kch)
	1,2 x Qt
	
	43,01
	



- Tổng lưu lượng nước thải được thu gom của : 43,01 (m3/ngđ)

 
=> làm tròn 45(m3/ngđ)  


Tính toán thủy lực đường ống:


Q  = ( . v (m³/s)

  
Trong đó :


Q : lưu lượng (m³/s)


( : tiết diện ướt của ống (m2) 


v : tốc độ nước chảy (m/s)


Vận tốc : v  = C. (R.i)0,5 


Trong đó :


I : độ dốc thủy lực


h : chênh cao đầu và cuối ống (m)


l : chiều dài ống cống (m)


R  = (/X : bán kính thủy lực (m)


X : chu vi ước (m²)


C  = (1/n)*R1/6 : hệ số lưu tốc


n : hệ số nhám


7.5. Giải pháp thiết kế thoát nước thải


a) Mạng lưới và độ dốc:


Hệ thống thoát nước thải từ công trình được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại, sau đó được dẫn nối bằng các hố ga thu và cống đến khu xử lý nước tập trung của thành phố Tuy Hoà (dự kiến trong tương lai).


- Mạng lưới thiết kế:


+ Thiết kế độ dốc của cống thoát nước imin=1/D


+ Để đảm bảo chất lượng làm việc của hệ thống thoát nước bẩn, đơn vị quản lý phải tăng số lần định kỳ nạo vét đáy ga, cống và có biện pháp quản lý để tránh ách tắc trong quá trình sử dụng.


- Cống tròn thoát nước thải: Sử dụng cống tròn làm từ vật liệu HDPE, được chôn ngầm dưới đất, tuyến cống thu nước bẩn nhỏ nhất trong khu quy hoạch là cống Þ300.


b)  Phương án thoát nước thải:


- Hệ thống cống thoát nước bẩn của khu quy hoạch được thiết kế xây dựng riêng hoàn toàn, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.


- Nước thải sinh hoạt của khu quy hoạch được thu gom lại bằng hệ thống cống nhựa gân xoắn HDPE D300 bố trí dọc các tuyến đường quy hoạch rộng 16m thu nước thải sinh hoạt các dãy tái định cư và chờ đấu nối với hệ thống thoát nước thải của quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan dẫn về trạm xử lý (dự kiến trong tương lai). 


- Vị trí chờ đấu nối tại nút giao đường N1 rộng 16m giao với đường  D1 rộng 16m, phía tây bắc của dự án


c) Quy mô mạng lưới:


- Toàn bộ hệ thống thoát nước bẩn được xây dựng mới. 


- Phần tính toán nước thải và chọn tiết diện các đoạn thoát nước thải được thể hiện cụ thể  trong bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát  nước thải.


c.1. Hố Ga:


- Gồm có 2 phần: 


- Phần dưới bằng bêtông cốt thép B15 đúc sẵn, có khoét rỗng thành để lắp đặt các cống đấu nối vào khi thi công, phần đúc sẵn này kích thước như sau:

	Đường kính ống
	Kích thước hố ga

	
	Dài (m)
	Rộng (m)

	D300
	1.2
	1.2



- Phần cổ hố ga phía trên bằng bêtông cốt thép B15 đổ tại chỗ bên trên đặt khuôn hố ga bằng bêtông cốt thép B15 đúc sẵn. Nắp hố ga bằng bêtông đá 1x2 B15 kích thước 90x90x6cm;


- Hố ga được đặt trên lớp bêtông đá 4x6 M100 dày 10cm, lớp cát đầm chặt dày 100 k>0.95;


- Hố thu nước thải được bố trí trên vỉa hè, cách khoảng 20-40m bố trí 1 hố thu.


c.2. Cống Tròn:


- Sử dụng ống nhựa HDPE được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Hàn Quốc có nhiều ưu điểm như độ bền, tuổi thọ, tính kinh tế cao và không bị ăn mòn.


- Ống được sản xuất từ hạt HDPE mật độ cao, phía trong rộng ít ma sát, chế độ dòng chảy tốt, chịu được ngoại áp và cường độ va đập cao.

                   Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước thải
	Stt
	Tên vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	(đồng)
	( đồng)

	1
	Cống HDPE  Ø225
	m
	570,6
	880000
	502.128.000

	2
	Hố ga
	cái
	30
	3.000.000
	90.000.000

	3
	Thùng rác
	cái
	9
	2.000.000
	18.000.000

	Tổng
	     610.128.000



7.6. Quy hoạch quản lý chất thải rắn:
            a)Tiêu chuẩn thiết kế:

- QCVN 07: 2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;


- TCVN 6696:2009: Chất thải rắn – Bãi chôn lấp hợp vệ sinh - Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường; 


-  TCXDVN 261:2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế; 


-  TCXDVN 320:2004: Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế; 


-  Hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị của Bộ Xây dựng; 


- Thông  tư  liên  tịch  số 01/2001/TTLT-KHCNMT-BXD  ban  hành  ngày 18/02/2001 “ Hướng dẫn thực hiện các quy định bảo vệ MT đối với lựa chọn địa điểm để xây dựng và vận hành các Bãi chôn lấp chất thải rắn”; 


b) Cơ sở thiết kế:

- Căn cứ đồ án điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030


- Căn cứ đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan. 


- Căn cứ bản đồ quy hoạch sử dụng đất đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn Dự án: Khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An- Tp Tuy Hoà (thôn Nhơn Hội, xã An Hoà Hải)


- Căn cứ bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn Dự án: Khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An- Tp Tuy Hoà (thôn Nhơn Hội, xã An Hoà Hải)


c) Giải pháp quy hoạch thu gom và dự báo chất thải rắn:

- Chỉ tiêu thải rác trong khu quy hoạch q=1,0 kg/người/ngđ.


- Chất thải rắn sẽ được thu gom từ các nhà tái định cư, theo định kỳ hằng ngày và được phân loại tại nguồn, đặc biệt phải tách các loại rác thải nguy hiểm để thuận tiện trong quá trình xử lý rác. 


- Rác thải cần được phân loại và được cơ quan chuyên trách về vệ sinh môi trường thu gom và vận chuyển đến nơi quy định.


- Có hai hình thức thu gom rác như sau:


+ Từ các thùng rác công cộng trên các đường phố chính khu vực. Bố trí các thùng rác khoảng cách từ 50-100m thu rác từ các hộ dân và công trình công cộng.


+ Thu gom bằng xe đẩy theo giờ đối với các hộ dân, thu gom theo hợp đồng đối với các cơ quan, văn phòng và công trình công cộng.


- Khối lượng rác thải sau khi thu gom sẽ được xe rác vận chuyển về trạm xử lý chất thải rắn của huyện Tuy An xử lý tập trung.  

Tổng lượng rác thải trong ngày:

N=560*1,0=560(kg/ngày)= 0,56(Tấn/ngày)


8. Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

8.1. Cơ sở thiết kế:

- Căn cứ định hướng quy hoạch chung mạng lưới bưu chính viễn thông trên toàn Tỉnh;


- QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;


- QCVN 07-2016/BXD “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật”

 
- Căn cứ vào bản đồ quy hoạch phân lô Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 dự án khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên đoạn kết nối huyện Tuy An – thành phố Tuy Hoà (thôn Nhơn Hội, xã An Hoà Hải)


- Căn cứ Hiện trạng Hệ thống thông tin liên lạc đã có.


- Địa lý, địa hình khu quy hoạch


8.2. Chỉ tiêu tính toán:


- Trong khu quy hoạch: Căn cứ bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô ta có tổng số lô từ khu đất ở liên kế. Ta tạm tính quy mô cấp thông tin theo như sau:
                                             Bảng thống kê thuê bao

	Stt
	Hạng mục
	Diện tích
	Mật độ xây dựng (%)
	Số tầng cao
	Số lô
	Chỉ tiêu ( thuê bao)
	Thuê bao
(máy)

	I
	Đất ở liên kế
	m2
	
	
	58
	
	58

	1
	LK-1
	7.253,00
	70%
	6
	36
	1 thuê bao/ hộ
	36

	2
	LK-2
	4.223,00
	70%
	6
	22
	1 thuê bao/ hộ
	22

	II
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	58

	III
	Thuê bao dự phòng 20%
	
	
	
	
	
	12

	IV
	Tổng thuê bao của toàn khu
	
	
	
	
	
	70



- Dựa trên cơ sở bảng thiết kế trên ta có tổng quy mô cấp thông tin cho cả khu vực trong khu quy hoạch là: 70 line.


8.3. Nguyên tắc thiết kế:

- Đầu tư xây dựng một hệ thống trạm viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối hoàn chỉnh với mạng viễn thông quốc gia và đáp ứng yêu cầu mở rộng trong tương lai.


- Thiết bị tổng đài có năng lực đáp ứng xử lý nhanh chóng các yêu cầu đa dạng của thuê bao.


- Các tuyến cống bể và cáp đồng (cáp quang) sẽ được đi ngầm. 


- Các giải pháp quy hoạch mạng thông tin liên lạc cho khu vưc sẽ được dựa trên cơ sở các mạng cáp điện thoại phải đảm bảo được các nhu cầu về sử dụng theo từng khu vực, theo từng giai đoạn phát triển sao cho dung lượng các đường cáp không bị lãng phí đồng thời đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu phát triển với tốc độ cao của công nghệ thông tin trong những năm tiếp theo.


- Vẫn sử dụng các dịch vụ truyền thống và hướng tới các dịch vụ cao cấp hiện đại hơn như: truyền số liệu tốc độ cao, điện thoại thấy hình, tin học hóa kỹ thuật số, truyền thông đa phương tiện với những công nghệ tiên tiến đáp ứng các nhu cầu viễn thông với các loại hình đa dịch vụ cho các nhà đầu tư, người dân trong huyện.


- Các tuyến cáp chính sẽ được ngầm hóa trên các tuyến đường nhằm tạo mỹ quan khu dân cư và độ ổn định cho các tuyến cáp...


8.4. Ý tưởng thiết kế:


- Tính toán quy mô toàn khu quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 dự án khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên đoạn kết nối huyện Tuy An – thành phố Tuy Hoà (thôn Nhơn Hội, xã An Hoà Hải). Trên cơ sở quy mô diện tích đất của từng khu đất, tính chất sử dụng đất từng khu chức năng của khu quy hoạch làm cơ sở để thiết kế tuyến cáp, lắp đặt các trạm điện thoại công cộng, các tổng đài,… cho khu vực quy hoạch.


- Dựa vào tính chất quy mô của khu quy hoạch thiết kế ta lựa chọn cấu trúc mạng hình sao với những ưu điểm sau:


+ Chi phí xây dựng tuyến thấp do chiều dài các tuyến cáp sẽ được rút ngắn đáng kể


+ Cấu trúc mạng đơn giản


++ Mạng hình sao tuy cũng có nhược điểm lớn là khi tổng đài có sự cố thì sẽ ảnh hưởng đến toàn mạng lưới, tuy nhiên nhược điểm này ta có thể khắc phục bằng cách tăng cường công tác bảo trì quản lý đối với tổng đài và các tuyến cáp kết nối với các tủ cáp.


++ Các tuyến cáp đồng sẽ được đi ngầm dọc theo các trục đường chính trong khu vực quy hoạch từ tổng đài nội hạt khu trung tâm đến các tủ cáp, từ các tủ cáp này sẽ kết nối với các tập điểm qua tuyến cáp phối, rồi sau đó từ các tập điểm sẽ dẫn vào từng đối tượng thuê bao qua dây thuê bao.


8.5. Giải pháp quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động:


a) Nguồn cấp:


+ Nguồn cấp thông tin: Đấu nối với hệ thống thông tin trong khu vực trên tuyến đường bê tông hiện trạng, trạm cấp thông tin đặt trên vỉa hè đường quy hoạch.


+ Quy hoạch hệ thống tổng đài: Dựa theo quy phạm xây dựng mạng ngoại vi, các huyện bán kính phục vụ của mạng cáp tính từ trung tâm chuyển mạch đến hộp cáp không quá 4 km đối với cỡ dây 0.5mm. Vì vị trí khu vực được quy hoạch nằm trong phạm vi 4 km nên không cần quy hoạch thêm tổng đài vệ tinh. 


b) Giải pháp đi dây:




+ Nguồn cấp thông tin: Sử dụng nguồn cung cấp thông tin từ Tổng đài viễn thông khu vực, vị trí đặt tại khu đất quy hoạch.


+ Mạng cấp thông tin:   


++ Xây dựng mới các tuyến cáp tín hiệu chính tới các khu đất, từ đó phối cáp cho các mạng cáp thuê bao. 


++ Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp ống có tiết điện lõi dây 0,5mm, đi ngầm theo của hệ thống mương cáp.


++ Tủ đấu cáp được nối giữa đường cáp chính, đường cáp nhánh để đưa đến hộp đấu dây và các thuê bao được bố trí tại các ngã giao nhau của các tuyến đường để thuận lợi cho công tác đấu nối và quản lý sau này. Tùy theo tính chất sử dụng đất, quy mô công trình, mỗi khu vực quy hoạch sẽ được lắp đặt các tủ cáp, hộp cáp có quy mô đảm bảo cung cấp cho từng khu chức năng trong khu vực quy hoạch

 
++ Kết cấu Cống, bể cáp và tủ đấu cáp được thiết kế sao cho đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 8700-2011.


c) Chuyển mạch: 


- Dựa vào dung lượng tính toán ở từng khu vực ta tiến hành bố trí các tủ cáp để phục vụ nhu cầu thuê bao của từng khu vực.


- Dung lượng mỗi tủ cáp lựa chọn bố trí trong khu quy hoạch từ 100 đôi.


- Do hiện trạng khu quy hoạch chưa có các tủ cáp hiện hữu nên ta phải xây dựng mới hoàn toàn.


d) Mạng truyền dẫn:


Để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ truyền dẫn thông tin của toàn khu vực ta lựa chọn cáp truyền dẫn cho khu quy hoạch là cáp đồng:


+ Kinh phí xây dựng tuyến cáp đồng rẻ hơn nhiều so với xây dựng cáp quang.


+ Đảm bảo tính linh hoạt có thể chia nhỏ ra từng khu vực với số thuê bao phân tán không tập trung trong khu dân cư.


+ Cáp đồng có độ bền cơ lý cao, dễ thi công quản lý sửa chữa mà không đòi hỏi trình độ kỹ thuật quá cao.


+ Bán kính phục vụ từ Tổng đài nội hạt đến các thuê bao không quá xa, nên cáp đồng vẫn có thể đảm bảo tốc độ truyền dẫn và giảm được suy hao trên toàn tuyến.


+ Ta lựa chọn loại cáp đồng có vỏ bọc PE, đường kính 0.5 mm dung lượng lớn nhất là 100 đôi.

        Bảng Khái toán kinh phí xây dựng mạng lưới hạ tầng viễn thông thụ động
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Tủ cáp 100 đôi
	cái
	1
	1.611.500
	1.611.500

	2
	Hộp cáp 10 đôi
	cái
	10
	176.000
	1.760.000

	3
	Dây cáp ngầm chính
	m
	300
	900.000
	270.000.000

	4
	Dây cáp ngầm phối
	m
	600
	60.000
	36.000.000

	5
	Ống HDPE D110/90
	m
	300
	363.000
	108.900.000

	6
	Ống HDPE D65/50
	m
	600
	47.000
	28.200.000

	7
	Mương cáp
	m
	900
	100.000
	90.000.000

	Tổng
	
	
	536.471.500



9. Tổng hợp đường dây & đường ống kỹ thuật
      
- Toàn bộ hệ thống kỹ thuật đều đặt ngầm trên vỉa hè song song với tim đường, đảm bảo kỹ thuật và đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ngày 19/5/2021 của Bộ Xây Dựng.

   
 - Quy định khoảng cách tối thiểu giữa các đường dây, đường ống:


+ Khoảng cách tối thiểu theo chiều đứng (theo QCXDVN 01:2021/BXD)


+ Khoảng cách tối thiểu theo chiều ngang (theo QCXDVN 01:2021/BXD)

 
+ Hệ thống mạng lưới ngầm được thể hiện trên mặt bằng tổng hợp đường dây, & đường ống kỹ thuật (theo QCXDVN 01:2021/BXD)

         
10. Tổng khái toán kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật
	Stt
	Hạng mục công trình
	Thành tiền
(Tỷ đồng)

	1
	Giao thông
	7,285

	2
	San nền
	1,600

	3
	Thoát nước mưa
	5,339

	4
	Cấp điện
	4,600

	5
	Cấp nước
	0, 445

	6
	Thoát nước bẩn & vệ sinh môi trường
	0,610

	7
	Thông tin liên lạc
	0,536

	
	Tổng
	18,824


IV. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

A/ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

1. Hiện trạng môi trường đất, không khí, tiếng ồn

- Ranh giới khu đất lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 28.050m2 chủ yếu là đất trồng lúa của hộ gia đình, nên mức độ ảnh hưởng của âm thanh không đáng kể.
- Chất lượng môi trường đất: ô nhiễm do các chất độc từ phân bón và rác thải từ các hoạt động chôn cất, sinh hoạt trong khu vực.

2. Hiện trạng môi trường nước mặt và nước ngầm

- Nguồn nước cấp nước sạch sinh hoạt, hiện tại khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước, đa phần người dân và doanh nghiệp vẫn sử dụng nước giếng là nguồn nước sinh họat và sản xuất chính. 
  - Nước mưa chảy tràn: Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn trên mặt đất sẽ cuốn theo các chất cặn bã, các chất hữu cơ và đất cát. So với nước thải, nước mưa khá sạch nên nó sẽ pha loãng các chất ô nhiễm. Tác động lớn nhất do nước mưa chảy tràn gây ra là nồng độ chất rắn lơ lửng cao làm đục nguồn nước và ảnh hưởng tới môi trường sống của thủy sinh vật. Lượng nước này hầu như không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

  - Chất lượng nước: Chất lượng nước giếng (dùng cho mục đích sinh hoạt) của dân cư xung quanh khu vực không có biểu hiện ô nhiễm.

B/ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
I. TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ HẠ TẦNG XÃ HỘI.
1. Xác định tác động
Quá trình triển khai đồ án bao gồm: giải toả, san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước,…và các hạng mục công trình kiến trúc trong khu đồ án. Các nguồn gây ô nhiễm, các tác động đến hệ sinh thái khu vực đồ án trong 
giai đoạn xây dựng gồm: 

- Khí thải 

+  Bụi từ các hoạt động đào đắp và vận chuyển đất đá 

+  Khí thải (SOx, NOx, CO, CO2 …) 

- Chất thải rắn 

+ Đất đá 

+ Rác từ các cây cối, cỏ dại … trong khu vực thi công 

+ Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng 

- Nước thải 

+ Nước thải từ quá trình thi công 

+ Nước thải sinh hoạt từ công nhân 

Các tác động khác 

+ Xói mòn đất 

+ Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông 

+ An toàn lao động cho công nhân xây dựng 

+ Ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong khu vực đào đắp và xây dựng 

+ Thay đổi cảnh quan khu vực 

+ Sinh hoạt của công nhân xây dựng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội, trật tự, an ninh khu vực. 

2. Phân tích tác động
2.1. Tác động do công tác giải toả, san lắp mặt bằng: 

- Tác động đến công nhân trực tiếp lao động trên công trường 

+ Ảnh hưởng do ô nhiễm bụi: Bụi phát sinh từ lượng bụi đọng trên thân cây, lá. Khi phát quang lượng bụi sẽ bay lên và phát tán vào không khí xung quanh. Bụi sinh ra do quá trình san ủi mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, do gió cuốn đất cát trong khu vực xây dựng. Tuỳ theo mức độ ô nhiễm và thời gian tiếp xúc của người lao động đối với nguồn bụi mà người lao động có thể có những tác hại như: Bệnh bụi phổi, các loại bệnh đường hô hấp, các loại bệnh ngoài da, các loại bệnh về mắt, các loại bệnh về đường tiêu hoá … 

+ Ảnh hưởng bức xạ nhiệt do phải làm việc ngoài trời nắng trong thời gian dài, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Người lao động chóng mệt mõi, nhứt đầu, chống mặt dẫn đến giảm năng suất lao động và tăng cao khả năng gây tai nạn. 

+ Mật độ xe gia tăng, ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông khu vực. 

+ Tai nạn lao động, bị côn trùng cắn là điều có thể xảy ra như đối với bất kỳ công trường xây dựng nào. 

- Tác động đến môi trường xung quanh: 

+ Ảnh hưởng chất lượng không khí khu vực do bụi phát tán khi thi công sẽ ảnh hưởng đến dân cư xung quanh nhưng ở mức độ nhẹ hơn so với công nhân trực tiếp lao động trên công trường. Bụi gây tác động xấu đến hệ thực vật tại khu vực, cản trở quá trình quang hợp của cây. 

+ Ô nhiễm tiếng ồn cũng đáng kể trong quá trình san lấp mặt bằng của các dự án do các phương tiện thi công trên công trường gây ra. 

+ Máy móc thiết bị khi di chuyển cũng ảnh hưởng nhất định đến môi trường xung quanh: Gây bụi, gây tiếng ồn, khói thải, gây hư hỏng đường giao thông. 

+ Công nhân di chuyển và tập kết trên công trường cũng gây ra những ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực: phát sinh hàng quán, các tệ nạn xã hội, chất thải sinh hoạt của công nhân … 

2.2. Tác động từ việc thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc: 

+ Ô nhiễm do bụi, đất, đá có thể gây ra các tác động lên công nhân trực tiếp thi công và tác động đến môi trường xung quanh. 

+ Ô nhiễm nhiệt: từ bức xạ mặt trời, từ các quá trình thi công có gia nhiệt. Các tác nhân này chủ yếu tác động lên công nhân trực tiếp thi công trên công trường. 

+ Ô nhiễm do khí thải của các phương tiện vận tải, máy móc thi công. Chủ yếu là khí thải từ các động cơ xăng, dầu. Loại ô nhiễm này thường không lớn do phân tán và hoạt động trong môi trường rộng thoáng. 

+ Ô nhiễm do nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng, từ máy móc thiết bị … Loại ô nhiễm này nhỏ và ít quan trọng . 

+ Ô nhiễm về tiếng ồn, rung do các phương tiện và máy móc thi công trên công trường. 

+ Ô nhiễm môi trường do tập kết công nhân, tập kết máy móc, thiết bị.

+ Ô nhiễm chất thải rắn từ các hoạt động xây dựng, sinh hoạt của các công nhân xây dựng. Loại ô nhiễm này nhỏ và ít quan trọng . 

- Các tác động đến con người và môi trường xung quanh: Giai đoạn này so với giai đoạn giải toả, san lắp mặt bằng giống nhau về cơ bản, nhưng khác nhau về mức độ tác động và phụ thuộc nhiều vào biện pháp tổ chức thi công xây dựng công trình. 

2.3. An toàn lao động và khả năng gây cháy nổ: 

- Tai nạn lao động: 

+ Ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công có khả năng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của công nhân. Điều kiện thi công khắc nghiệt, cường độ lao động cao có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng hay ngất cho công nhân. 

+ Quá trình thi công xây lắp và vận chuyển nguyên vật liệu với mật 
độ xe cao có thể làm tăng nguy cơ các tai nạn lao động. 

- Khả năng gây cháy nổ: 

+ Các nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho thi công chứa trong phạm vi công trường có thể phát sinh cháy nổ. 

+ Sự cố về điện trên công trường có thể gây cháy nổ. 
+  Đốt lửa, hút thuốc bất cẩn, … có thể gây cháy nổ. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG
1. Các hoạt động chính trong giai đoạn hoạt động trong khu quy hoạch

Khu đất xây dựng công trình chủ yếu nhà ở, mật độ xây dựng thấp tiếng ồn không đáng kể.
2. Đánh giá tác động của khí thải tới môi trường
2.1. Nguồn gốc ô nhiễm không khí:
Trong hoạt động của trường, các nguồn gây ô nhiễm không khí bao 
gồm: 

+ Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử dụng nhiên liệu (xe máy, các loại hình tham gia giao thông sử dụng động cơ…) sẽ phát sinh ra lượng khí thải. Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC, ... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông. 

+ Khí sinh ra từ hệ thống thiết bị điều hòa nhiệt độ: khí NH3 rò rĩ. 

+ Mùi hôi, thối (amoniac, các mecaptan) sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm do từ công nhân vứt bỏ. 

+ Khí thải từ các hoạt động khác xử lý nước cấp, xử lý nước thải cũng sinh ra các khí ô nhiễm như: NH3, H2S, CH4, mecaptan (RSH),… 

+ Khí bay ra do sử dụng các loại thuốc bảo vệ thảm thực vật: thảm cỏ, vườn hoa, cây xanh trong đường phố. 

2.2. Đánh giá mức độ ô nhiễm của khí thải:
- Tính theo lưu lượng tham gia giao thông trong toàn khu. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho các loại xe máy là 0,03 lít/km, cho các loại ô tô chạy xăng là 0,15 lít/km và các loại xe ô tô chạy dầu là 0,3 lít/km. 

- Số lượng xe ô tô sử dụng nhiên liệu là dầu chiếm khoảng 30%, 70% số còn lại thì sử dụng nhiên liệu là xăng. 

- Lượng khí thải sinh ra từ các nguồn khác (các điểm tập trung rác, hệ thống máy điều hòa từ các khu dân cư,…) có khối lượng rất nhỏ, ảnh hưởng không nhiều. 

2.3. Tác động của các chất ô nhiễm không khí: 

* Tác hại của bụi 

Bụi có thể gây ra một số bệnh như sau: 

-  Bệnh phổi nhiễm bụi; Các bệnh ở đường hô hấp như: viêm mũi, họng, khí phế quản. 

-  Bệnh ngoài da: Khô da, viêm da, trứng cá, … 

-  Chấn thương mắt: bụi bắn vào mắt gây kích thích màng tiếp hợp, gây ra niêm màn tiếp hợp, viêm mi mắt, mộng thịt... 

* Tác hại của khí CO2 và CO: 

-  Khí CO2: 

+  Gây rối loạn hô hấp phổi và tế bào: Ở nồng độ bằng 50.000 ppm có thể gây ra khó thở, nhức đầu; Ở nồng độ cao 100.000 ppm gây ra ngạt thở, ngất. 

+  Gây hiệu ứng nhà kính 

-  Khí CO: Là chất gây ngất, ở nồng độ thấp CO có thể gây đau đầu, chóng mặt. Với nồng độ bằng 10 ppm có thể gây ra tăng các bệnh tim. Ở nồng độ 250 ppm có thể gây ra tử vong. Công nhân tiếp xúc nhiều với CO thường có biểu hiện xanh sao, gầy yếu. CO ở nồng độ 100 - 10.000 ppm làm rụng lá, gây bệnh xoắn lá, chết cây con. 

* Tác hại của các khí SOx,  NOx: 

-  SO2, SO3: là các chất ô nhiễm kích thích, ở nồng độ thấp SO2 có thể gây co giật ở cơ trơn của khí quản. Mức độ cao hơn sẽ gây tăng tiết dịch miên mạc đường hô hấp trên và nếu cao hơn sẽ làm viêm miên mạc. Khi có cả SO2 và SO3  thì mức độ tác hại càng lớn. 

- NO2, NO3: là các chất kích thích mạnh đường hô hấp, khi ngộ độc cấp tính bị ho dữ dội, nhức đầu, gây rối loạn tiêu hoá. Một số trường hợp gây ra thay đổi máu, tổn thương hệ thần kinh, gây biến đổi cơ tim. Tiếp xúc lâu dài có thể gây viêm phế quản, phá huỷ răng … Ở nồng độ cao 100 ppm có thể gây tử vong. 

- Đối với thực vật: Các khí SOx NOx gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng và thảm thực vật. 

- Đối với vật liệu: SOx, NOx trong không khí tạo thành các axít ăn mòn kết cấu công trình. 

2.4. Tác hại của các chất hữu cơ bay hơi (VOC): 

Hydrocacbon thường ít gây độc mãn tính mà chỉ gây nhiễm độc cấp tính. Các triệu chứng nhiễm độc cấp tính là: suy nhược chống mặt, say, co giật, ngạt, viêm phổi, áp xe phổi. Khi hít thở hơi Hydrocacbon ở nồng độ 40.000 mg/m3 có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực, chóng mặt, rối loạn giác quan, tâm thần, nhức đầu, buồn nôn, nôn. Khi hít thở hơi Hydrocacbon với nồng độ 60.000 mg/m3 sẽ xuất hiện các cơn co giật, rối loạn tim và hô hấp và có thể tử vong. 

3. Tác hại của tiếng ồn

Tiếng ồn thường gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thính giác con người, làm giảm thính giác của người dân trong khu vực, giảm hiệu suất lao động cũng như tạo ra vết chai và nứt nẻ trên da. Tác động của tiếng ồn có thể hiện qua phản xạ của hệ thần kinh hoặc gây trở ngại đến hoạt động của hệ thần kinh thực vật, khả năng định hướng giữ thăng bằng và qua đó ảnh hưởng đến năng suất lao động. 

4. Đánh giá tác động của nước thải đến môi trường
4.1. Nguồn gốc gây ô nhiễm: 

Nguồn gốc gây ô nhiễm nước tại khu vực đồ án là: 

+ Nước thải sinh ra do hoạt động sinh hoạt, vệ sinh chủ yếu từ các nhà máy. 

+ Nước thải trong khu vực chứa các thành phần cặn bã (TSS), các chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh gây bệnh. 

+ Nước mưa chảy tràn toàn bộ mặt bằng khu vực, nước mưa chảy tràn cuốn theo đất, cát, rác và tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. 

4.2. Đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải và nước mưa chảy tràn:
- Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lững (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh. 

- Nước mưa chảy tràn: 

+ Lượng mưa trung bình năm khu vực đồ án theo số liệu khí tượng thủy văn là 1700mm-1800mm trong 01 năm. 

+ Diện tích khu quy hoạch là 15 ha. Chọn hệ số thấm và hệ số bốc hơi vào mùa mưa bằng không. 

+  Lượng nước mưa chảy tràn trung bình năm khoảng: 

Q= Sbc x QmưaTB/năm =  44.427m2. x  1,800 m =  54,747 m3/năm. 

- Lượng mưa tập trung khoảng 81% vào mùa mưa trong vòng 4 tháng. Vậy khối lượng nước trong mùa mưa là: 73306,78 m3/năm. Lượng nước mưa chảy tràn trong mùa mưa: 611 m3/ngày. 

- Nước mưa chảy tràn qua các khu vực của khu đồ án nhất là nước mưa đợt đầu sẽ cuốn theo đất cát và các chất rơi vãi trên dòng chảy…Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường. 

- Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải: 

+ Nhiệt độ:  Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ ôxy hòa tan trong nước (DO); Ảnh hưởng tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước. 

+ Chất hữu cơ: Đa phần là những chất dễ phân huỷ sinh học, đây là nguyên nhân chính làm giảm lượng ôxy hoà tan trong nước.
+ Các chất dinh dưỡng của N,P: Gây ra hiện tượng phú dưỡng cho nguồn tiếp nhận dòng thải. 

+ Các chất rắn lơ lửng: Gây ra độ đục của nước, làm tắc nghẽn đường dẫn do sự lắng đọng trong quá trình vận chuyển. 

+ Các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh: Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, tả, lỵ. 

5. Đánh giá tác động của chất thải rắn tới môi trường.
5.1. Nguồn gốc gây ô nhiễm chất thải rắn:
Trong khu vực quy hoạch, các nguồn sinh ra chất thải rắn chủ yếu như sau: 

	Stt
	Nguồn gốc
	Các loại chất thải rắn

	1
	Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt, ăn, uống 
	Các loại bao bì, giấy loại, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát vv..

	2
	Chất thải rắn nguồn gốc từ thực vật trong khuôn viên cây xanh
	Lá cây, cành cây khô vv..

	3
	Hệ thống hố ga thu gom nước mưa và nước thải
	Bùn, rác…


5.2. Đánh giá mức độ ô nhiễm của chất thải rắn: 

Chất thải rắn sinh hoạt, sản xuất: chức năng là khu công nghiệp nên lượng rác thải sinh hoạt đáng kể, toàn bộ lượng chất thải này sẽ được thu gom và xe chuyên dụng làm nhiệm vụ vận chuyển đến bãi tập trung rác thải khu kỹ thuật. 

5.3. Tác hại của chất thải rắn ô nhiễm: 

Chất thải rắn bao gồm: rác thải nhà máy, chất hữu cơ, giấy các loại, nilông, nhựa, kim loại, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hỏng... sẽ được phân loại và vận chuyển đến các trạm xử lý.

6. Các tác động khác của đồ án tới môi trường
6.1. Tiếng ồn và rung động: 

- Tiếng ồn và rung động là một dạng ô nhiễm môi trường rất có hại đến sức khoẻ con người. Với mức ồn khoảng 50 dBA sẽ làm giảm hiệu suất làm việc, nhất là đối với lao động trí óc. Với mức ồn khoảng 70 dBA đã làm tăng nhịp thở và nhịp đập của tim, làm tăng huyết áp, giảm hứng thú lao động. Sống và làm việc trong môi trường có mức ồn khoảng 90 dBA sẽ bị mệt mỏi, mất ngũ, bị tổn thương chức năng thính giác, mất thăng bằng cơ thể và bị suy nhược thần kinh. 

- Giới hạn tiếng ồn tối da cho phép của công trình giáo dục là 45 dBA vào ban ngày (6h – 22h). 

- Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ khối nhà máy trong phạm vi khu quy hoạch. 

6.2. Sự cố môi trường: 

* Sự cố rò rỉ nhiên liệu:
Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí khi xảy ra có thể gây những tác hại như gây độc cho con người, động thực vật, gây cháy, nổ… Các sự cố loại này có thể dẫn đến thiệt hại về kinh tế - xã hội cũng như hệ sinh thái trong khu vực. Tuy nhiên khả năng xảy ra sự cố rò rỉ nhiên liêu tại khu vực là rất thấp, mức độ ảnh hưởng không nhiều. 

* Sự cố cháy nổ: 

Sự cố cháy nổ xảy ra do các nguyên nhân như: sự bất cẩn của con người, do thời tiết, chập điện … và khi xảy ra cháy nổ có thể gây thiệt hại về vật chất, con người và những hậu quả nghiêm trọng về môi trường. Tuy nhiên khả năng xảy ra cháy nổ tại khu vực không cao.

C/ CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM VÀ HẠN CHẾ CÁC TÁC ĐỘNG CÓ HẠI

Để đảm bảo việc xây dựng và hoạt động của cụm công nghiệp an toàn cần có các biện pháp ngăn ngừa. Một số biện pháp khắc phục giảm ô nhiễm được đề xuất như sau: 

I. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CÓ HẠI TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG
Công trường xây dựng ngoài trời, chiếm một không gian rộng lớn, thời gian xây dựng lâu, với nhiều máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu và con người. Môi trường lao động an toàn, vệ sinh, là cơ sở để đảm bảo sức khoẻ và phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng. Đồng thời là nhân tố quan trọng đảm bảo cho công việc xây dựng công trình đúng thời hạn và có chất lượng. Vì vậy cần phải có biện pháp đảm bảo môi trường lao động an toàn và vệ sinh. 

1. Giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn
- Bố trí các bãi vật liệu rời: cát, đá, máy trộn vữa … xa nơi làm việc khác và cuối hướng gió chủ đạo.

- Có kế hoạch thi công hợp lý và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp
 để hạn chế bụi và tiếng ồn. Phun nước tưới ẩm vật liêu trong quá trình thi công sẽ phát sinh nhiều bụi. 

- Hạn chế hoạt động của xe máy chuyên chở vật tư, thiết bị trong giờ nhân dân ăn uống nghỉ ngơi. Trong thời kỳ nắng nóng cần tưới nước mặt đường thường xuyên để hạn chế bụi, đất phát tán vào không khí. 

- Khi vận chuyển máy móc, vật liệu xây dựng đến công trường phải đảm bảo chở đúng tải trọng quy định và các xe phải phủ kín, tránh trình trạng rơi vãi vật liệu xuống dọc đường. 

- Trang bị bảo hộ lao động để hạn chế bụi ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động. Che kín những nơi phát sinh nhiều bụi. 

- Bố trí các máy móc gây ra tiếng ồn lớn trong quá trình sản xuất ở cuối hướng gió. Lắp các thiết bị chống ồn và thường xuyên kiểm tra điều chỉnh sự cân bằng của máy. 

2. Bảo vệ chất lượng đất và nước
-  Xây dựng nhà vệ sinh có hầm tự hoại với qui mô phù hợp với quy mô phục vụ.
-  Bố trí thi công hợp lý theo từng khu chức năng để hạn chế xói mòn và lan truyền ô nhiễm. 

-  Lập kế hoạch cân đối khối lượng đất đào và đất đắp, giảm lượng chất thải rắn phát sinh. 

- Tận dụng các phế liệu để san lấp. Các chất thải rắn trong quá trình xây dựng được tập trung tại bãi chứa tạm thời, khi xây dựng xong sẽ đưa lượng chất thải này xuống hố chôn lấp. 

-  Trồng ngay cỏ, cây xanh chống xói mòn các bờ đắp. 

3. Các biện pháp khác

-  Quản lý và kiểm soát quá trình thi công bằng các quy định ràng buộc đối với nhà thầu thi công để tránh ảnh hưởng đến an ninh, kinh tế khu vực. 

-  Khoanh vùng các khu vực nguy hiểm hay xảy ra tai nạn, có rào 
chắn, căng dây, biển báo, đèn hiệu để cấm người, xe máy qua lại.

-  Phòng chống cháy nổ: 

+ Khu vực lán trại công nhân ở, các nơi công nhân ăn ở đông đúc phải có nội + Có vòi cứu hoả cho những công trình trạm dễ cháy (xưởng gỗ) và các trang thiết bị chữa cháy. 

- Có quy định về vệ sinh xây dựng hàng ngày vào cuối giờ làm việc: thu dọn mặt bằng công tác, bãi thu gom và kế hoạch chuyên chở. 

- Bố trí lán trại thích hợp cho công nhân, đảm bảo các điều kiện ăn ở hợp vệ sinh. 

- Giáo dục ý thức an toàn lao động cho công nhân, đặt các biển báo cấm ở nơi cần thiết để tránh tại nạn. 

- Thiết kế chiếu sáng hợp lý trong các nhà xưởng và nơi làm việc trên công trường vào ban đêm. quy sinh hoạt, trong đó có quy định về phòng chống cháy nổ. 

II. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA KHU DÂN CƯ
1. Các biện pháp khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn
- Khi khu dân cư đi vào hoạt động phải lựa chọn các phương án phù hợp nhất để khống chế giảm thiểu ô nhiễm do các nguồn phát sinh chính là khống chế ô nhiễm ngay tại nguồn phát sinh. Các phương án cơ bản để áp dụng là: 

+ Trồng cây xanh, thảm thực vật trên các tuyến giao thông nội bộ. Đảm bảo phân bố hợp lý, mật độ, độ che phủ … phù hợp với các tiêu chí cây xanh khu phố. 

+ Bố trí các dải cây xanh cách ly tại khu vực tập trung rác thải sinh hoạt. 

+ Không để nước ứ động lâu ngày các khu vực có diện tích mặt nước. 

+ Phun nước tạo ẩm đường giao thông để giảm bụi vào mùa nắng nóng 

+ Áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống tại các khu vực có khả năng xảy ra sự cố cháy nổ. 

+ Không sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật độc hại và chỉ được thực hiện vào các thời điểm phù hợp. 

+ Đối với các thiết bị máy móc, sẽ được thường xuyên kiểm tra điều chỉnh sự cân bằng của thiết bị, định kỳ sửa chữa bảo dưỡng nhằm tránh gây rò rỉ các chất ô nhiễm, độc hại ra môi trường, hạn chế các nguy cơ gây cháy nổ. 

2. Các biện pháp bảo vệ môi trường nước

2.1. Phương án tiêu thoát và xử lý nước thải sinh hoạt:
* Phương án tiêu thoát:
+ Nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại, kích thước của bể tự hoại đạt yêu cầu 0,3 - 0,5m3/người. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. 

+ Nước thải của nhà dân sẽ được đưa vào các bể tự hoại. Tất cả nước thải từ các bể trên sau khi xử lý sơ bộ sẽ được đưa ra hệ thống xử lý nước thải chung của huyện, trước khi thải ra môi trường. 

+ Nước thải được dẫn qua song chắn rác nhằm giữ lại các tạp chất có kích thước lớn (chủ yếu là rác) vào ngăn tiếp nhận. Trường hợp số lượng rác ít, có thể không dùng máy nghiền rác, khi đó rác được lấy ra bằng thủ công và tập trung vào thùng chứa rác có nắp đậy. 

2.2. Phương án tiêu thoát nước mưa: 

- Nước mưa chảy tràn trên phần mặt bằng sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, rơi rớt xuống hệ thống thoát nước. Lượng nước mưa chảy tràn này có thể gây tác hại xấu tới môi trường, sinh thái trong khu vực và các vùng phụ cận nếu như không có hệ thống thu gom và xử lý thích hợp. 

- So với nước thải, nước mưa khá sạch nhưng có lưu lượng rất cao (khi mưa to) do vậy biện pháp hữu hiệu có thể áp dụng tại khu vực là xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa riêng. 

- Nước mưa một phần thấm vào đất, một phần tập trung vào các rãnh thu nước, nước theo rãnh thu nước dẫn đi đến các cống thoát. 

3. Các biện pháp xử lý chất thải rắn

- Chất thải rắn tại khu vực chủ yếu là chất thải sinh hoạt từ các hoạt động của dân cư. Thành phần chính là các loại giấy, bao bì, hộp nhựa, bao ny long, và các loại vỏ lon kim loại, thủy tinh. Ngoài ra, còn có rác thải từ các quá trình hoạt động của các hộ gia đình. 

- Phương pháp thu gom và xử lý rác thải hiệu quả sẽ được áp dụng đối với khu vực là thu gom tại từng khu nhà, phân loại rác từ từng nhà; chứa vào bao ny long bọc kín; tập trung tại các thùng rác chuyên dùng có nắp đậy đặt ở những nơi được quy định cho phù hợp vệ sinh môi trường của khu dân cư. 

- Các bao ny long chứa rác được thu gom tập trung về bãi tập kết rác của các nhà máy trước khi vận chuyển đến bãi rác chung của huyện. 

4. Các biện pháp phòng chống sự cố môi trường

4.1. Phòng chống cháy nổ:
- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy phạm, qui định về PCCC trong quá trình xây dựng và sử dụng công trình từ khâu chuẩn bị thiết kế, thi công đến nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 

- Các công nhân trực tiếp làm việc trong các bộ phận có khả năng xảy ra cháy nổ phải được tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ. 

- Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu vực cần thiết. Bố trí đường ống cấp nước chữa cháy theo mạng lưới vòng tại tất cả các khu vực chính, đặt các họng cứu hỏa tại các điểm gần các khu chức năng thuận tiện cho việc chữa cháy. 

4.2. Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu:
Đối với khu dân cư, để phòng chống và cấp cứu các sự cố rò rỉ 
nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí tại nhà khi xảy ra, giảm thiệt hại khi 
sự cố xảy ra, phường phối hợp cùng với các cơ quan chức năng 
giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật, phương tiện vận tải nguyên nhiên liệu và lập phương án ứng cứu khi có sự cố. 

III. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
- Để đảm bảo các hoạt động của đồ án không gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm, phường cùng với các cơ quan chức năng thực hiện chương trình giám sát môi trường. 

- Định kỳ hàng năm, tiến hành thu mẫu giám sát chất lượng môi trường tại các nguồn phát sinh ô nhiễm trong khu vực để đánh giá sơ bộ hiện trạng chất lượng môi trường và cung cấp thông tin môi trường trong khu vực cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. 

1. Giám sát chất lượng không khí
- Thông số chọn lọc: Bụi tổng cộng, khí SO2, NO2, CO, THC ...

- Số điểm lấy mẫu: 02 điểm

+  Khu vực trung: 01 điểm.

+  Khu vực lân cận trung tâm theo hướng gió: 01 điểm.

- Tần số thu mẫu và phân tích: 1 lần/năm.

- Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

2. Giám sát chất lượng nước

- Nước thải: Nước sau khi xử lý. Các chỉ tiêu đánh giá: pH, SS,BOD/COD, tổng N, tổng P, Amoni, dầu mỡ, E.Coli., tổng Coliform. 

- Nước ngầm: Giếng khoan, giếng đào tại khu vực. Các chỉ tiêu đánh giá: pH, tổng Fe, độ cứng (CaCO3), Cl-, SO42-, N-NO3. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/năm.

- Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

3. Cam kết đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường
Các tiêu chuẩn môi trường được áp dụng cho đồ án quy hoạch:

+ TCVN 5937 - 1995 tiêu chuẩn đặc tính khí quyển.

+ TCVN 5948 - 1995 tiếng ồn xe cộ trên xa lộ: Giới hạn tối đa cho phép.

+ TCVN 5949 - 1995 tiếng ồn trong khu vực dân cư và công cộng: Giới hạn tối đa cho phép.
Địa phương cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu quy phạm các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường hay để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

Các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường hay để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.
                                                     PHẦN V
                    HỒ SƠ SẢN PHẨM  VÀ KHÁI TOÁN KINH PHÍ
I. HỒ SƠ SẢN PHẨM
Số lượng 09 bộ (03 bộ màu, 06 bộ trắng đen, kèm theo đĩa CD chứa toàn bộ nội dung của đồ án) gồm:
1.Thành phần và nội dung hồ sơ bản vẽ:

	Stt
	Tên sản phẩm
	Kí hiệu
	Tỷ lệ 

	I
	Thành phần bản vẽ
	
	

	1
	Sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới khu đất.
	QH-01
	1/2.000

	2
	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
	QH-02
	1/500

	3
	Bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô
	QH-03
	1/500

	4
	Bản đồ quy hoạch giao thông 
	QH-04
	1/500

	5
	Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật
	QH-05
	1/500

	6
	Bản đồ quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng.
	QH-06
	1/500

	7
	Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và quản lý chất thải rắn
	QH-07
	1/500

	8
	Bản đồ quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động
	QH-08
	1/500

	9
	Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng 
	QH-09
	1/500

	10
	Bản đồ quy hoạch cấp nước.
	QH-10
	1/500

	11
	Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa.
	QH-11
	1/500

	12
	Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
	QH-12
	1/500

	II
	Phần văn bản
	
	

	1
	Thuyết minh tổng hợp (kèm theo các bản vẽ thu nhỏ thể hiện trên giấy A3).
	
	

	2
	Dự thảo tờ trình, Quyết định phê duyệt
	
	


2. Số lượng sản phẩm:
  Hồ sơ gồm 06 bộ đen trắng và 03 bộ màu (cho mỗi loại bản đồ), kèm theo  USB  hồ sơ, bản vẽ.    
II. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Tổng mức dự toán: 318.315.424 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười tám triệu, ba trăm mười lăm nghìn, bốn trăm hai mươi bốn đồng)
Trong đó:
	Stt
	Nội dung công việc
	Thành tiền

(đồng)

	A
	I. Chi phí tư vấn
	264.129.202

	1
	Chi phí lập hồ sơ khảo sát đo đạc sau thuế
	25.977.902

	2
	Chi phí lập quy hoạch chi tiết rút gọn sau thuế
	197.577.900

	3
	Chi phí cắm mốc quản lý quy hoạch rút gọn
	39.515.580

	4
	Chi phí giám sát công tác khảo sát đo đạc
	1.057.820

	B
	II. Chi phí khác
	52.382.108

	5
	Chi phí thẩm định quy hoạch rút gọn
	22.501.928

	6
	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch rút gọn
	19.391.905

	7
	Chi phí lấy ý kiến cộng đồng (khoản 4 điều 7 TT20/2019/ TT-BXD tối thiểu: 5.000.000 đồng)
	5.000.000

	8
	Chi phí công bố quy hoạch chi tiết rút gọn
	5.488.275

	C
	III. Tổng hợp chi phí
	316.511.310

	9
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 
( theo NĐ 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021)
	1.804.114

	D
	IV. Tổng cộng chi phí
	318.315.424

	
	
	


                           (Chi tiết xem các phụ lục kèm theo)
2. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Phú Yên.
PHẦN VI
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên đây là toàn bộ nội dung Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án khu tái định cư tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An – Tp Tuy Hòa (thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải).
Để Dự án sớm triển khai các bước tiếp theo. Kính đề nghị UBND huyện Tuy An, quan tâm xem xét thẩm định và phê duyệt để có cơ sở pháp lý tiến hành các bước tiếp theo ./.

	PHỤ LỤC 01: KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT RÚT GỌN

	DỰ ÁN: KHU TÁI ĐỊNH CƯ TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN TỈNH PHÚ YÊN, ĐOẠN KẾT NỐI
HUYỆN TUY AN - TP. TUY HOÀ (THÔN NHƠN HỘI, XÃ AN HOÀ HẢI)

	ĐỊA ĐIỂM: THÔN NHƠN HỘI, XÃ AN HOÀ HẢI, HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN

	
	

	Theo thông tư 20 /2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của bộ Xây Dựng, thông tư 02/2024/TT-BXD ngày 20/5/2024 của bộ Xây Dựng
	
	

	Quy mô 3,645 ha. Tương ứng 281.450.000*65%=182.942.500 đồng

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung công việc
	Đơn
vị
	Công thức tính
	Quy mô
(ha)
	Thành tiền
	Ký Hiệu

	
	
	
	
	Tỉ lệ
(%)
	(đồng)
	

	A
	I. Chi phí tư vấn
	đồng
	Cks+Cqh+Ccm+GSks
	
	264.129.202
	Ctv

	1
	Chi phí lập hồ sơ khảo sát đo đạc sau thuế
	ha
	Bảng tính
	3,6450
	25.977.902
	Cks

	2.1
	Chi phí lập quy hoạch chi tiết rút gọn trước thuế
	ha
	Nội suy (281.450.000 đồng*65%)
	3,6450
	182.942.500
	Cqhtt

	2.2
	Thuế giá trị gia tăng
	đồng
	Cqhtt * 8%
	8
	14.635.400
	VATqh

	2
	Chi phí lập quy hoạch chi tiết rút gọn sau thuế
	đồng
	Cqhtt + VATqh
	
	197.577.900
	Cqh

	3
	Chi phí cắm mốc quản lý quy hoạch rút gọn
	đồng
	Tạm tính: 20% * Cqh
	20
	39.515.580
	Ccm

	4
	Chi phí giám sát công tác khảo sát đo đạc
	đồng
	4,072% * (Cks)/1,08*1,08
	4,072
	1.057.820
	GSks

	B
	II. Chi phí khác
	đồng
	Ctđđa+Cqlnv+Cyk+Ccb
	
	52.382.108
	Ck

	5
	Chi phí thẩm định quy hoạch rút gọn
	đồng
	Cqhtt * 12,3%
	12,300
	22.501.928
	Ctđđa

	6
	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch rút gọn
	đồng
	Cqhtt * 10,6%
	10,600
	19.391.905
	Cqlnv

	7
	Chi phí lấy ý kiến cộng đồng (khoản 4 điều 7 TT20/2019/ 
TT-BXD tối thiểu: 5.000.000 đồng)
	đồng
	Cqhtt * 2%
	2,0
	5.000.000
	Cyk

	8
	Chi phí công bố quy hoạch chi tiết rút gọn
	đồng
	Cqhtt * 3%
	3,0
	5.488.275
	Ccb

	C
	III. Tổng hợp chi phí
	đồng
	Ctv+Ck
	
	316.511.310
	TH

	9
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 
( theo NĐ 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021)
	đồng
	0,57%*TH
	
	1.804.114
	Cqt

	D
	IV. Tổng cộng chi phí
	đồng
	TH+Cqt
	
	318.315.424
	TM

	Bằng chữ: Ba trăm mười tám triệu, ba trăm mười lăm nghìn, bốn trăm hai mươi bốn đồng

	
	
	
	
	
	
	

	* vận dụng công thức nội suy như sau: Nt=Nb-((Nb-Na)/(Gb-Ga))*(Gb-Gt)
	
	
	

	+ Nt : Định mức chi phí quy hoạch cần tính ( đơn vị tính: triệu đồng)
	
	
	
	

	+ Gt : Quy mô diện tích quy hoạch cần tính định mức ( đơn vị tính: ha)
	
	
	
	

	+ Ga : Quy mô diện tích quy hoạch cận dưới quy mô cần tính định mức ( đơn vị tính: ha)
	
	
	

	+ Gb : Quy mô diện tích quy hoạch cận trên quy mô cần tính định mức ( đơn vị tính: ha)
	
	
	

	+ Na : Định mức chi phí quy hoạch tương ứng với Ga ( đơn vị tính: triệu đồng)
	
	
	

	+ Nb : Định mức chi phí quy hoạch tương ứng với Gb ( đơn vị tính: triệu đồng)
	
	
	

	- Với đồ án này: Định mức chi phí quy hoạch cần tính (Nt): 281,450 triệu đồng;
	
	
	

	- Với đồ án này: Định mức chi phí quy hoạch cần tính (Nt): 281,450 triệu đồng; Quy mô diện tích quy hoạch cần tính định mức (Gt): 3,645 ha;
	

	- Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng được tạm tính bằng 2% chi phí quy hoạch, chi phí công bố đồ án quy hoạch được
	
	
	

	tạm tính bằng 3%. Chi phí quy hoạch, chi phí cụ thể sẽ được quyết toán sau khi được cơ quan có thẩm quyền duyệt dự toán
	
	
	

	dự toán chi phí các công việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng và công bố quy hoạch.
	
	
	
	


CÁC VĂN BẢN
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